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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Đinh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điên tử • «/ • • • ^5 7 • 
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định sô 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư sô 18/2021/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động báo in, báo điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sô 
73/TTr-STTTT ngày 03 tháng 11 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo sô 4628/BC-STP-KTrVB ngày 29 tháng 8 năm 2023 và ý kiến thông nhất của 
Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành Định mức 

Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo 
in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo 
điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hao phí trực tiếp trong 
sản xuất tác phẩm báo in, báo điện tử, bao gồm: Hao phí về nhân công; Hao phí về 
vật liệu sử dụng trong sản xuất báo in, báo điện tử; Hao phí về máy móc thiết bị. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất sản phẩm báo 
in, báo điện tử. 

b) Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng 
ngân sách nhà nước để sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử. 
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c) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng 
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử để sản xuất sản phẩm báo 
in, báo điện tử. 

Điều 3. Tổ chức thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan chủ 
quản báo chí Thành phố, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊNH MỨC 
KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

[. phạm vỉ điều chỉnh và đổi tưọtig áp dụng 

1. Phạm ví điều chỉnh 
Quyết dịnh này quy đinh việc áp dụng (lình mức kinh lế - kỹ thuật hoạt 

động bảo ĩn, báo điện tử sử dụng ngân sầũb nhả nước trên địa bản Thành phô Hô 
Chí Minh. 

2. Đối tượng ãp dụng 
a) Các cơ quan, tổ chức thuộc đổí tượng áp dụng Đính mức kính tế - kỹ 

thuâi hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
Thảnh phố Hồ Clií Minh ban hành kèm theo Quyet định này bao gồm: 

- Các cơ quan, tố chức sù dụng ngân sách nhả nước để sản xuất sán phẩm 
báo iri, báo điện từ. 

- Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử sử 
dụng ne,ản sách nhả nước đe sàn xuất sản phẩm báo ìn, bảo điện tử, 

b) Khuyến khích cơ quan, tồ chức không sử dụng ngân sách nhà nước đẻ 
sán xuất sản phẩm háo ir»j bảo điện tủ áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động hảo in, báo điện tử ban hành kèm theo Quyểt định nảy, 

II. Nội dung định mức 

Định mức kinh tế - kỹ íhuật hoạt động báo in, báo điện tử sừ dụng ngân 
sách nhả nước trên địa hàn Thảnh phố Hồ Chí Mình ban hành kệm theo Qưyet 
định này quy (lịnh mức tôi đa cáẹ hao phi trực tiêp trong hoạt động sản xuât sản 
phâm báo in, báo diện tứ, bao gồm: 

- Hao phí về nhân cóng: Lả thời gian lao động cẩn thiết của các cấp bậc 
Jao động bình quân trực tiáp tham gia công việc nhát dịnh phù hợp với quỵ trình 
hoạt động báo in, báo điện tủ. Mức hao phí lao động trong địtìh múk được tính 
bắng công, mỗi công tương ứng với 8 giờ lủm việc. 
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- Hao phí về vật ỉiệu sử dụng trong sắn xuất báo inf báo điện tứ: Là số 
lượng các loại vật liệu cụ thê vá cân thiêí sử dụng trực tiếp cho công việc nhát 
đình trong hoạt động báo ìn, báo điện từ. 

- Hao phí vè mảy móc thiểt bị: Là thời gian sử dụng các loại máy móc, 
thĩèt bị vảo công việc nhất định phù hợp vớí quy trình hoạt động sản xuất báo in, 
báo điện tứ, Mức hao phí máy móc, thict bị trong định mức được tính bẳng ca sứ 
dụng máy, mỗi ca tương ứng với 8 gìờ, 

m. Các nồi dung khác 

Các nội dung khác khỏng có quỵ dinh tạỉ Quyết dịnh này thì thực hiện 
theo quỵ định tại Thông tư số ] 8/2021/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 nám 2021 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin vả Truyền thông. 

Chirơng II 

ĐỊNH MỨC KINH TẺ - KỶ THUẬT HOẠT ĐỘNG 

BẢO IN, BÁO ĐIỆN TỦ' 

ĩ, Dinh mức công tác xây dưng ban tháo và biên tâp bản thảo tác 
ph ẩm báo chí 

1. Định mức công tác xây dựng bản thảo vả biên tập bàn thảo tác 
phẩm báo chí của tòa soạn báo 

L ĩ .  Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đoi với 
thể toại tin, bài phản ảnh 

a, ĐỊrih mức công tác xảy dựng bàn thảo và biên tập bàn thảo đổí với thế 
loại tín vẳn: 

Đơn vi tính: 01 tin van 

Mã Thành phầti hao phi Đ<m vj 
Tin không sử 
dụng tu liệu 
khai thác tụi 

ữl.01.01.01 

Nhỡn công 

ữl.01.01.01 

Phỏng viên hạng 1 bậc 3/6 Công 0,08 

ữl.01.01.01 

Phóng viên hạrtg [í bậc 5/8 Cống 0M 

ữl.01.01.01 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,75 

ữl.01.01.01 
Biên tập viên hạng ĩ bậc 3/6 Công 0.03 

ữl.01.01.01 Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Cống Ũ,QfS ữl.01.01.01 

Biên íập viẺn hạng III bậc 5/9 Công 0.15 

ữl.01.01.01 

Mảv sử dụnt^ 

ữl.01.01.01 

Mýy tính chuyên dụng Ca 0,942 

ữl.01.01.01 

Máv in laser A4 Ca 0,0003 
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Vât liêu sứ dụng 
Gì ây A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,002 
Vật liệu phụ % 10 

1 
w— 

Đưn vị tỉnh; 01 tin vãn 

Mừc cỉộ sir dụng tư liệu khai thác lại 
từ nguồn tin, bài trong nưửc 

Mã Thành phản hao phí Đơn vị 
ĐÉrt 30% Trận 30% 

đẾn 50% 

TrỂÉ 
SOVo 
đén 
70% 

TrẾh 70% 

Nhan eộttg 
Phỗng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,07 0.07 0,06 0,05 
Phỏng viên hạng [I bậc 5/8 Cồng 0J2 0.1 1 0.10 0,09 
Phóng viên hạng III bậc -5/9 Công 0,64 0,60 0.56 0,4Ộ 
Biên tập viên hạna I bậc 3/6 Công 0.03 0.03 0.03 0,03 
Biêll tập viên hạng Ĩ1 bậc 
5/8 ' Còng 0,05 0,05 0,05 0,05 

01.01.01.01 Biên tập viên hạng 11] bậc 
5/9 Côrm 0. i 5 0,15 0,15 0,15 

Máy sử dựttg 
Máy lính chuyên dụng Ca 0.80 0,76 0.71 0,6] 
Máy in ìaser A4 Ca 0,0003 0.0003 Ư,0ũ03 0,0003 
Vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tờ 4 4 4 4 
Muc in laser A4 Hộp 0,002 0,002 0,002 0,002 
Vậi liệu phụ % lơ 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 tín vắn 

Thảnh phần hao phí Đtm 
vị 

Mức độ sử dụng tư liệu khai 
thác từ nguẠti tin, bải nưíinc 

ngoài 
Thảnh phần hao phí Đtm 

vị 
Đến 
30% 

TrÊn 
30% 
đẾn 
50ộ/n 

TrỄn 
50% 
tíen 
70% 

Trên 
70% 

01.01.01.01 

Nhăn công 

01.01.01.01 
Phóng viên hạng ] bậc 3/6 Công 0.08 0,07 0,07 £1.06 

01.01.01.01 Phỏng VÌỄÍ1 hạng 11 bậc 5/8 Cône Qti3 0,12 0,1 ỉ 0.1 01.01.01.01 
Phỏng VÌỄÍÍ hạng TII hậc 5/§ Công 0.68 0,64 0.6 0,53 

01.01.01.01 

Biên Tập viên hạng l bậc 3/6 Công 0.03 0.03 0.03 0,03 
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Biên tập viên hạng ]I bậc 5/8 Công 0,05 0,05 0,05 0,05 
Biên tập viẺn hạng III bật 5/9 Công 0,15 0,15 0,15 0,15 
Máy sử dụng 
Máy tĩnh chuyên dụng Ca 0,85 0,80 0,76 0,66 
Máy in laser A4 Ca 0*0003 0,0003 0,0003 0,0003 
Vái tiêu sử đung 
Giấy A4 Tờ 4 4 4 4 
Mực iu laser A4 Hộp 0.002 0.002 0,002 0.002 
Vậl liệu phụ % 10 10 10 10 

ỏ 7 s 9 

b. tìinh múc công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thé 
loại tin ngan: 

Đơn vị tínli: 01 tin ngắn 

Ma Thành phần hao phí Đơn vị 
Tin không sừ 
đụng tư liệu 
khai thác lại 

Ul.01.01.02 Nhân cởtĩfỉ Ul.01.01.02 
Phóng viên hạng ĩ bậc 3/6 Cồng 0,11 

Ul.01.01.02 

Phóna viên hạne 11 bậc 5/8 Công 0,18 

Ul.01.01.02 

Phóng vỉên hạng III bậc 5/9 Công 0,99 

Ul.01.01.02 

Biẽn lặp viên hạng ĩ bậc 3/6 Cồng 0,05 

Ul.01.01.02 

Biên tập viêri hạng II bậc 5/8 Công 0,09 

Ul.01.01.02 

Biên tập viêri hạng 111 bậc 5/9 Côn ụ 0,24 

Ul.01.01.02 

Máy. sử dụng 

Ul.01.01.02 

Máy tính chuyện dụng Ca 1,332 

Ul.01.01.02 

Máv in laser A4 Ca 0,0007 

Ul.01.01.02 
I
 

"S ì
 

1
 

£
 

Ul.01.01.02 

Giày A4 Tờ 8 

Ul.01.01.02 

Mực in laser A4 Hộp 0.003 

Ul.01.01.02 

Vật liệu phụ % Í0 
I 

Đơn vị tính: 01 tin ngắn 

Mức độ sừ ỉlutig tu* liệu khai thác từ 
nguồn tin, bải trong nnóc 

Mã Thành phần hao phi Dơn vị 
ĐÉn 30% Trên 30% 

đến 50% 

Trên 
50% đền 
70% 

Trên 70% 

01.01.01.02 Nkâti công 
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Phóng viên hạng 1 bậc 
3/6 Công 0,09 0,09 0,08 0,07 

Phóng viên hạng 11 
bảc 5/8 Công 0 15 0,15 0,14 0.12 

PhỦTig viên hạng III 
bậc 5/9 ộ&ng 0$4 0.79 0,74 0,64 

Biên tập viên hạng I 
bậc 3/6 Công ịơ5 0,05 0,05 0,05 

Biên tâp viên hạng lĩ 
bãc 5/8 Công 0.09 0.09 0,09 0,09 

BiỀn tập vĩỄn hạrig III 
hậc 5/9 Công 0,24 0,24 0.24 0.24 

Mảy dụng 
Mảy tính chuyên dụng Ca 1,13 1,07 ];00 0,87 
Mảy ìn lascr A4 Ca 0,0007 0,0007 (Ị0007 0,0007 
Vật liệu sử dạng 
Giây A4 Tò 8 8 8 8 
Mực ìn laser A4 Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003 
Vặt liệu phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 tin neẳn 

Mã Thành phần hao phí Đon 
Múc độ sử dụng tu* liệu khai thác từ 
nguồn tin, bài nuức ngoải 

Mã Thành phần hao phí vi i Đen 30% T rên 30% 
đen 50% 

TrÊn 50% 
đén 70% Trên 70% 

01.01.01.02 Nhền cỏỉig 
Phỏn£ viên hạng 1 bậc 
3/6 ' ' 

Cõng 0,10 0,09 0,09 0,08 

>hóng viên hang II bậc 
5/8 ' 

Công 0,16 0,15 0,15 0,13 

*hỏng víÈn hyng III bật 
5/9 " " 

Công 0,89 0,84 0,79 0,69 

Elìên tâp viên hang I bậc 
m 

cỏng 0,05 0,05 0,05 0,05 

ỉìẻn tập víén hạng II 
t>ậc 5/8 " 

Công 0,09 0,09 0,09 0,09 

Bĩên lập víẽn hạng UI 
\4ắ 5/9 

Cóng 0.24 0,24 0,24 0,24 

Máv sử dụng 
ví áy tính chuyên dụng Ca 1,20 1J3 1.07 0,93 
Vláv iíi laser À4 Ca 0.0007 0,0007 0,0007 0,0007 
Vật tiêu sử dụng 
Giây A4 Tờ * 8 8 8 
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Mự£ in líiser A4 Hộp 0,003 0.003 0,003 0,003 
Vật liệu phụ % 10 ỉẳ lố 10 

6 7 8 9 

c. ĐỊnh mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bán tlìảo đốĩ với thể 
í oại tin sảu.: 

Đơn vị tính: 01 tin sâu 

Mã Thành phàn hao phí f>ơn v| 
Tin khỏng sử 
tlụng tu- liêu 
khai thác lại 

01.01.01.03 A'/í ãtĩ công 01.01.01.03 
Phóng viên hạng 1 bậc 3/6 CồníỊ 0,16 

01.01.01.03 

Phótig viên hạng Ĩ1 bậc 5/8 Công 0,25 

01.01.01.03 

Phỏng viên hạna 111 bậc 5/9 ỆÊOẼ 1,58 

01.01.01.03 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 

01.01.01.03 

I3iên tập viên hạng [I bậc 5/8 Công 0,19 

01.01.01.03 

Biên tập viên hạm III bậc 5 /9  Công 0,45 

01.01.01.03 

Máv đụng 

01.01.01.03 

Máy tinh chuyên dụng Ca 2.200 

01.01.01.03 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 

01.01.01.03 

Vật liệu sử dựng 

01.01.01.03 

Oiâv A4 Tờ 16 

01.01.01.03 

Mirc ỈI1 lascr À4 Hộp 0,906 

01.01.01.03 

Vật liệu phụ % 10 
1 

Đợn ví tính; 01 tin sầu 

Ma Thành phần hao phí Đom vị 

Mức độ sử dụng 1 
nguồn tin, bải trong 

ư liệu khai thác tu 
nuứt 

Ma Thành phần hao phí Đom vị 
DẾn 30% TrỄD 30% 

đến 50% 
Trên 50 Vo 
úến 70% Trền 70% 

<11.01.01.03 Nhăn côtig <11.01.01.03 
Phòng viên hang I bậc 
3/6 " ' 

Cồng 0,13 0,13 0,12 0,Ỉ0 
<11.01.01.03 

PhỏnẾĩ viên hạng 11 bậc 
5/8 ' ' 

Cóng 0,21 0.20 0.19 0.16 

<11.01.01.03 

Phóng viên hạrig III bạc 
5 /9  '  '  

Công ỉ 35 1,27 1,19 í,03 

<11.01.01.03 

mèn tập vìèn hạiiE ] bậc 
3/6 

Công 0,13 0,13 0.13 0,13 
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Biên tập viên hạng II 
bâc 5/8 

cỏng 0.19 0,19 0,19 0J9 

Biên tập viên hạng 11) 
bậc 5/9 

Công 0.45 0,45 0,45 0,45 

Máy sử dụng 
Máy tính chuyên âụng Ca 1,87 1,76 1.65 1,43 
Mãv in laser A4 Ca 0.0013 0,0013 0,0013 0.0013 
Vật ỉìệu sử dụng 
Gìâv A4 Tờ 16 16 16 16 
Mưt in laser A4 Hộp 0,006 0.006 0,006 0,006 
Vật Iĩệu phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đưn VỊ tính: 0] tin sâu 

Mã Thành phần hao phí Đorn 
VỊ 

Mức độ sử đụng tư liệu khai thác từ 
ngudci tin, bài nưức ngoài 

Mã Thành phần hao phí Đorn 
VỊ Đèn 30% Trẽn 30% 

đến 50% 
Trên 50% 
đến 70% Trên 70% 

01.01.01.03 Nhâtt côttg 01.01.01.03 
Phóng viên hạng I bậc 
3/6 ' ' 

Công 0,13 0,13 0J2 OJO 
01.01.01.03 

Phóng viên harig 1] bậc 
Wề ' 

Công 0,21 0,20 tysi. 0,16 

01.01.01.03 

Phỏng viên hạng III bậc 
5/9 

CÔTlg 1,35 ! ,27 1J 9 ì ,03 

01.01.01.03 

Biên tập viên hang ỉ bậc 
3/6 " 

Công 0,13 0,13 0J3 0,13 

01.01.01.03 

Biên tập viên hạng 11 bậc 
5/8 ' 

cỏng 0,19 0J9 0J9 0,19 

01.01.01.03 

Biên tập viên hạng UI bậc 
5/9 

Công 0,45 0,45 0,45 0,45 

01.01.01.03 

Máy sử dụng  

01.01.01.03 

Mảy tỉnh chuyên dụng ổk 1.98 1.87 1.76 1.54 

01.01.01.03 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

01.01.01.03 

Vật liệu sử đụng 

01.01.01.03 

Giây A4 Tờ 16 lũ 16 16 

01.01.01.03 

Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,006 0,006 0,006 

01.01.01.03 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
6 7 8 9 

d, Định mức cống tác; xây dựng bản tháo và biên íập bản thèo đối với thể 
loại bài phản ánh: 
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Đan vị tính: 01 hải phản ánh 

Mâ Thành phần hao phí Đơn vị 
Đài không sií 
dụng tu1 liệu khai 
thác Ịại, 

01.01.01.04 Nhân công 01.01.01.04 
Phỏng viên hạng 1 bậc 3/6 Công 0,33 

01.01.01.04 

Phóng viên hạng TI bậc 5/8 CÔ11M 0,54 

01.01.01.04 

Phỏng viên hạng III bậc 5/9 Công 3,27 

01.01.01.04 

Bỉên lập viên hạng í bậc 3/6 cỏng 0,18 

01.01.01.04 

Biên Tập viên hạrm I[ bậc 5/8 Cống 0.5 

01.01.01.04 

Biên tập víèn hạng III bậc 5/9 Công U4 

01.01.01.04 

Máy sử dụng  

01.01.01.04 

Máy tỉnh chuvên dụng Ca 4,767 

01.01.01.04 

Máy in laser A4 Ca 0,0025 

01.01.01.04 

Vật ỉiệu sử dụng 

01.01.01.04 

Giâv A4 Tờ 30 

01.01.01.04 

Mirc in laser A4 Hộp 0.012 

01.01.01.04 

VậL liệu phụ % 10 
1 

Đơn vị tính: 01 bài piiản ánh 

Mã Thảnh phân híid phí Đơn 
vi 

MÚI' độ sữ dụng ỉir liệu khai tliác từ 
nguồn t in .  bà i  t rong  nước  

Mã Thảnh phân híid phí Đơn 
vi Đến 30% Trên 30% 

đến 50% 
Trên 50% 
đến 70% Trên 70% 

01.01.01.04 Nkârt côỉtg 01.01.01.04 
Phỏng viên hạng 1 bật 
3/6 " " 

Công 0,28 0,27 0,25 0,22 
01.01.01.04 

Phúng viên hạng I[ 
hạc 5/8 

Công 0.46 ÙM 0.41 0,35 

01.01.01.04 

Phóng viên hạng 1JI 
bậc 5/9 

Công 2f78 2,62 2,45 2,13 

01.01.01.04 

Biên tập VÌẾIÌ liạng ỉ 
bậc 3/6 ' 

Công 0,18 0,18 0,18 0,18 

01.01.01.04 

Biẽri tập viên hạng II 
bậc 5/8 

Công 0,50 ỒM 0,50 0,50 

01.01.01.04 

Biên tập víSn 
h ạ n g  1 1 1  b ậ c  5 /9  

Công iM 1,14 U4 1,14 

01.01.01.04 

Máy sử đụng  

01.01.01.04 

Mảy tính chuyên 
(ỉụne 

Ca 4.05 3,01 3,58 3,10 

01.01.01.04 

Mày in laí>er A4 Ca 0.0025 0.0025 0,0025 0,0025 

01.01.01.04 

Vật liệu sừ dụng 

01.01.01.04 

Giày A4 Tờ 30 30 30 30 
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Mưe in Hộp 0.012 0,012 0,012 0.012 
Vật lỉẽii phu % XỒ 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 bài phan ánii 

Mã Thảnh phần hao phí Don 
vị 

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ 
nguòn tin, bài nirửc ngoài 

Mã Thảnh phần hao phí Don 
vị Đến 30% 

Trên 
30% 
đển 
50% 

Trên 50% 
đỄii 70% TrỄn 70% 

01.01.01.04 Nhãn cỏtìỊỊ 01.01.01.04 
Phóng VĨỄTI hạng ] bậc 3/6 Cône 0,30 0.28 0,27 0,23 

01.01.01.04 

Pliỏĩig vién hang II bạc 
5/8 " 

cỏng 0,49 0,46 0,43 0,38 

01.01.01.04 

Phóng viên hạng 1 LI bặc 
5/9 

Công 2,94 2.78 2„Ó2 2.29 

01.01.01.04 

Biên tâp viên hạng 1 bàc 
3/6 ' 

Công 0,1 & 0,18 0,18 0,1 s 

01.01.01.04 

Biên tập viên hạng II bậc 
ĩ / ị  '  

Công 0,50 0,50 0,50 0,50 

01.01.01.04 

Biên tâp viên hạng III bạc 
5 /9  '  

Cống ),H 1.14 U4 1,14 

01.01.01.04 

Mảy sử dụng 

01.01.01.04 

Máy tính chuyện dụnạ Ca 4,29 4,05 3,81 3,34 

01.01.01.04 

Máy in laser A4 Ca 0.0025 0.0025 0.0025 0,0025 

01.01.01.04 

Vật tiệu sử đụng 

01.01.01.04 

Gìẩy A4 Tờ 30 30 30 30 

01.01.01.04 

Mưc in làser A4 Hộp 0,012 0,012 0.012 0,012 

01.01.01.04 

Vậi Mỵu phụ % 10 10 10 10 
ổ 7 8 9 

1.2, Đinh mức công tác xãy dung bản tháo và biên tập bàn thào đổi với 
thể loai chinh luân 

Đơn vị tính: 01 bài chính luận 

Mầ Thành phẩn hao phí Đon vị Bài không sử dụng 
tư liêu khai thác lai 

01.01.02.01 i\ftản công 01.01.02.01 
Phóng viên hạng 1 bậc 4/6 Công 3,69 

01.01.02.01 

PhóÌLg viên hạng li bậc 5/8 Công 5,98 

01.01.02.01 

Phởịạg viên hạng 11 ] bậc 5/9 Công 0.44 

01.01.02.01 

Rièn tập viên hậng 1 bậc 4/6 Còng 2.77 

01.01.02.01 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 5M 

01.01.02.01 

Mây sử đụtf£ 
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Máy tính chuyỄn dyạig Ca 15.067 
Máy in laser A4 Ca 0,0125 
Vật ìiệu sừ dụng 
Giãy A4 Tờ 150 
Mực in laser A4 Hộp 0,0Ố 
Vật liệu phụ % Ỉ0 

l 

Đon vị tinh: 01 bải chỉnh luận 

Mã Thảnh phần hao phí tìơtl vị 

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác 
từ Iiguán tin, bãi trong nước 

Mã Thảnh phần hao phí tìơtl vị Đến 
30% 

Từ 30% 
Đến 50% 

Tử 50% 
đến 70% Trên 70Vo 

01,01.02,01 Nỉtân công 01,01.02,01 
Phóng viên hạng I bậc 4/6 ÈSiỄ 3,13 2,95 2,77 2A 

01,01.02,01 

Phỏrig viên hạng lĩ bậc 5/8 Cồng 5,08 4,78 448 3,89 

01,01.02,01 

Phóng việtì hạng IĨI bật 5/9 CỒĨỊỀ 0,37 0,35 033 0,2% 

01,01.02,01 

Biên tập viên hạng i bậc 4/6 Côré 2,71 2,77 2.77 2,77 

01,01.02,01 

Biên tập viên hạng 11 bậc 5/8 Công 5.96 5,96 5.96 5.96 

01,01.02,01 

Mây sử dụng 

01,01.02,01 

Máỵ tính chuyên dụng Ca 12,8] 12,05 11,30 9,79 

01,01.02,01 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

01,01.02,01 

Vật liệu sử đụng 

01,01.02,01 

Giây A4 Tờ 150 150 150 150 

01,01.02,01 

Mưc in Ịaser A4 Hộp (Ị06 0,06 0,00 0,06 

01,01.02,01 

Vậi liệu phụ % 10 10 10 10 
2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 bải chính luận 

Mã Thành phần hao 
phí " 

Đơn 
vi 

Mức độ sử dụng tu* liệu khai tliãc từ nguồn tin; 
bải nước ngoài 

Mã Thành phần hao 
phí " 

Đơn 
vi Đến 30% 

, 
Từ 50% Đền 50% Từ 50% 

đến 70% TrẼn 70% 

>01.01,02,01 Nhân công >01.01,02,01 
Phóng viên hạng 
I bâc 4/6 

Cống 3,32 3,13 2,95 2,58 
>01.01,02,01 

Phỏng vìén hạng 
II bậc 5/8 

Công 5,38 5,08 4,78 4J9 

>01.01,02,01 

Phóng viên 
hạng  I I I  bậc  5 /9  

Công 0.39 0,37 0,35 0,31 

>01.01,02,01 

Biên Lập viên 
hạng I bật; 4/6 

Công 2,77 2,77 2,77 2,77 
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Biên tâp viên 
hạng U bậc 5/8 

Cống 5,96 5,96 5,96 5,96 

I
 

é 

1
 Mảy tính chuyên 
dụrtệ 

Ca 13,56 12.81 12,05 10,55 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 0,0125 0,0125 0.0125 
Vật Wu sử đụng 
Giây A4 Tờ 150 150 150 150 
Mưc in Jaser A4 Hộp 0,06 0,06 0,06 0.06 
Vật liệu phụ % 10 10 \Q 10 

6 7 8 9 

1,3. Định mức câng tác xây dựng bàn thào và biên tập bản thào đoi với 
thể ĩoạĩ phóng sự, kỷ SỊT, điều tra 

a, Định mửc công tác xảy dựng bàn thảo và biên tập bản thảo đối với tỉiể 
loại phóng sự, ký sự: 

Đơn V Ị  tính: 01 bảí kỷ  sự 1 kỳ/bà í phóng sự i kỳ 

Ma Thành phàn hao phỉ Đơn vị 
Bải khâng sử 
dụng tu* [ỉệu khai 
thác lại 

01.01.03.01 Nhăn công 01.01.03.01 
Phóng viên hạng ] bậc 3/6 Cống 0,13 

01.01.03.01 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Cõng 4,52 

01.01.03.01 

Phỏng viên hạng III bậc 5/9 Côrtầ 10.17 

01.01.03.01 

Biên tập vien hạng ] bậc 3/6 Còng 0,25 

01.01.03.01 

Biên tập viên hạng 11 bậc 5/8 Công • 2f5 

01.01.03.01 

Biên tập viên hạng m bậc 5/9 Cống 6,13 

01.01.03.01 

Máv sử dụng 

01.01.03.01 

Máy tính chuvên dụng Ca 18,95 

01.01.03.01 

Máy ậhi âm chuyên dụng Ca 10,369 

01.01.03.01 

Máy ín laser A4 Ca 0,01 

01.01.03.01 

Vật liệu sừ; dạng 

01.01.03.01 

Giầy A4 Tờ 120 

01.01.03.01 

Mực ỈA laser A4 Hộp 0,048 

01.01.03.01 

Vật liệu phụ % 10 
1 

Đơn v ị  tính: 01 bài ký sự 1 kỳ/ bàí phỏng sự 1 kỷ 

Mâ Thành phân hao phi Đon 
vị 

Mi'rc độ sử dụng tir liệu khai thác lại tù 
nguồn tín, bàí trong nước 

Mâ Thành phân hao phi Đon 
vị Đến 30% Trên 30% 

đẺn 50% 
Tren 50% 
đến 70% TrẾn 70% 
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01,01.03.01 Nhăn công 
Phóng viên hang I bậc 
3/6 ' 

Công 0,11 0,10 0.09 0,08 

Phúng viên hạng Ĩ1 bậc 
IV 

Cồng 3,84 3,62 3,39 2,94 

Phỏng vicn hạne [II bậc 
5 /9  

Công 8.(54 8J3 7,63 6,61 

Biên tập viên hạng í bậc 
3/6 ' 

Công 0,25 0.25 0,25 0,25 

Biên tập viên hạng II 
bậc 5/8 " 

Công 2,5 2.5 2,5 2,5 

Biên tập viên hạng JH 
bâc 5/9 ' 

Công 6,13 6,13 6Ạ3  6,13 

Máy sứ đạttg 
Máy tính chuvèn dụrig ca lổ,11 15.16 14,21 12,32 
Máy ghi âm chuyên 
dụna 

Ca 8,81 &3Ơ 7,78 6,74 

Máy in laser A4 Ca 0.01 0,0] 0,01 0,01 
Vật liệu sử dụng 
Giây Â4 Tờ 120 120 120 120 
Mưc in laser A4 Hộp 0,048 0.048 0.048 0,048 
Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 bài kỷ sự 1 ký/bải phỏng sự ] kỳ 

Mã Thành phần hau phí Đon 
vi 

# 

Mức độ sir dựng tư liêu khai 
ỉhảc từ nguồn tin, bài nmVc 
ngoài 

Mã Thành phần hau phí Đon 
vi 

# 

Đền 30% 

Trên 
30 Vo 
đậu 
50% 

•1 • A Trên 
50% 
đỄn 
70% 

Trên 70% 

01.01,03,01 Nhôti công 01.01,03,01 
Phóng viẺn hạn£ 1 bậc 3/6 cỏrtg 0,] 1 0,]] 0,10 í) ,09 

01.01,03,01 

Phóng viên hạnẹ 11 bậc 5/8 Công 4,07 3,84 3,62 3,16 

01.01,03,01 

Phóng vièn hạng III bậc 5/9 Công 9,15 8,64 8,13 7,12 

01.01,03,01 

hiên tập viên hạng I bậc 3/6 C^ng 0,25 0.25 0,25 0,25 

01.01,03,01 

Biện tặp viên hạng lỉ bậc ỊỈỆ Cống 2,50 2.50 2,50 2.50 

01.01,03,01 

Biên tập viên hạng in bạc 5/9 Côni ó, 13 6,13 6 13 6,13 

01.01,03,01 

Máy SỀ dụng  

01.01,03,01 

Máy tính chuyên dụng Ca 17.06 16.11 15 A6 13,27 

01.01,03,01 

Máy ghi âm ch uy é 11 dụng Ca 9,33 8,81 8,30 1,26 

01.01,03,01 

Máv in laser A4 Ca 0.01 om 0.01 0.01 

01.01,03,01 

Vật tiêu sử đụng 
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Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 
Mực in laser A4 lỉộp 0,04S 0,048 0,048 0,048 
Vậi líệLL phụ % 10 101 10 10 

6 7 8 9 

bi Định mức công tảc xây tlựng bán thảo và biẽn Lập ban thảo đổi với thê 
loại điều tra: 

Đơn vì tính; 01 bài điều tra 1 kỹ 

Mã Thành phần hao phí Dom vị 
Bài khống sử 
dụng tu liệu 
ktiaì thác tai 

01,01.03.02 Nhâtĩ eôtìg 01,01.03.02 
Phóng viên hạng ] bậc 4/6 Công 038 

01,01.03.02 

Phóng vi én hạng 11 bậc 5/8 Công 4,06 

01,01.03.02 

Phỏng viỄn hạng III bậc 5/9 CôllÊ 1 1 , ]  

01,01.03.02 

Biên tập viền hạng I bậc 4/6 Công 0,33 

01,01.03.02 

Biên lập viẻn hạng II bậc 5/8 CônÉ 2,17 

01,01.03.02 

BÌỄTI tập viên hạn<: m BẬT 5 /9  Công 6.17 

01,01.03.02 

Máy sử dụng 

01,01.03.02 

Mảy tính chuyên đụng Ca 19367 

01,01.03.02 

Mảy ehí ủm chuyên dụng Ca 10,879 

01,01.03.02 

Máy in laser A4 Ca 0,01 

01,01.03.02 

Vật ìiệụ sử đụng 

01,01.03.02 

Giây A4 Tờ 120 

01,01.03.02 

MITC ÍII laser A4 Hộp {1,048 

01,01.03.02 

Vặt liệu phụ % 10 
1 

Đơn vị tính: 01 bải điều tra ] kỳ 

Mức độ sử dụng tư liệu khai thảc 
lạĩ từ nguồn tín, bài trong niróc 

Mã Thảnh phần hao phỉ Đơn 
vi 

•r Trêti 30% 
đẾll 50% 

Trên 
50% 
Un 
70% 

Đơn 
vi 

•r Đên 30% Trêti 30% 
đẾll 50% 

Trên 
50% 
Un 
70% 

Trôn 70% 

01.01.03.02 Nhãỉt câng 
Phóng VÍÊII hạng ĩ bậc 4/6 Cộng 0,32 m (Ị2K 0,24 
Phóng viên hạng II bậc 5/S Côníi 3,45 3,25 3.05 2,64 
Phỏng viên hạng IU bậc 5/9 Còng 9,44 8,88 ÍU3 7,22 
Biên lập viên hạng I bậc 4/6 Cống 0,33 033 Ot33 0,33 
Biên tập viên hạng LI bậc 5/8 Cồna 2,17 2Ạ7  2,17 2,17 
LìiỄn tặp viên hạiia [11 bậc 5/9 Công ỚJ7 6.17 6,17 6. ] 7 
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Máy sử dụng 
Máy tính chuyên dụng; Ca 16,46 Ì5A9  14,53 12,59 
Máy ghi âm chuyên dụng Ca 9,25 8,70 8.16 7,07 
Máy in laser A4 Ga 0,01 0,01 0.01 OM 
Vật liệu sứ dụng 
Gìảy A4 Tử 120 120 120 120 
Mực in laser A4 Hộp 0,04« 0,048 0,048 0,048 
Vật liệu phụ % ịọ 10 10 10 

2 t 4 5 

Đơn vị, tính: 01 bải điềmra 1 kỳ 

Mã Thành phần hao phí < 
B

 
" 
§

 

yiúx độ sử dụng tư liệu khai thác ắử 
nguồỉi tìn, bài mróc ngoài 

Mã Thành phần hao phí < 
B

 
" 
§

 

ĐẾn 30% Trên 30% 
đen 50% 

Trên 50% 
đền 70% rrỄtt 70% 

01.01-03.02 Nhân cống 01.01-03.02 
Phốịtg viên hạn£ I bặc 
4/6 " 

Công 0,34 0,32 (ự 0,26 
01.01-03.02 

Phóng viên hạng ĩĩ byc 
5/8 ' 

Công 3,6Ố 3,45 3,25 3,84 

01.01-03.02 

Phóng viên hạng III bậc 
5/9 ' 

CSng 9,99 9,44 8,88 7,77 

01.01-03.02 

Biẻn tập Viên hạng ĩ bậc 
4/6 ' 

CAng 0,33 0,33 0,33 0,33 

01.01-03.02 

Biên tập viêĩi hạng II 
bậc 5/8 

Cống 2,17 2,17 2,17 2,17 

01.01-03.02 

Bíèn tập viên bạng in 
bậc 5/9 

Cộng ớ,17 6,17 6,17 417 

01.01-03.02 

Móy sử đụng 

01.01-03.02 

Máy tính chuyên (ỈỊing Ca 17,43 16,46 ] 5,49 13,56 

01.01-03.02 

Máy ghi âm chuyên 
dụng 

Ca 9,79 9,25 8.70 7,62 

01.01-03.02 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

01.01-03.02 

1 
1

 
ễ
 

&
 

01.01-03.02 

Giâv Ạ4 Tờ 120 120 120 ỉ 20 

01.01-03.02 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

01.01-03.02 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
i 7 8 9 

L4, Định mửc công tác xây đựng bản thảo lYí biên tập bàn thảo đổi với 
thể loại hài phỏng vẩn 

Đơn vị tính: 01 bài phòng vẩn 
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Mã Thàtih pliầii hao phi Đtfn vị Bài không sử dụng 
tư liệu khai thảc lại 

01.01.04.01 Nhân công 
Phỗng viên hạng I bậc ỉ / 6  ẸộtiỀ 0,13 
Phỏng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,75 
Phống viên hạng III bậc 5/9 Công 9,02 
Biên tập Viên hạng ĩ bậc 3/6 ÓÔIỊg 0,25 
Biên tập viền hạii£ 1] bật 5/8 CÔLlg 2,00 
Biên tập víỂn hạng [11 bậc 5/9 Công 4.46 
Mảy .vỏ- dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 16,483 
Mảy ghi âm chuyên dụng Ca 9,727 
Máv in ìaser A4 Ca 0,01 
Vật tiệu sir itụng 
Giây A4 lờ 120 
Mực in lascr A4 Hộp 5,048 
Vậl liệu phụ % 10 

1 
— . Y _ 

Đọn vị tính: 01 bài phòng vân 

Mỹ Thành phần hau phí Đirti vị 

Mứt đỏ sử dung ỉu 
nguồn tin, bài trong 

liệu khai thác lại tù 
nước Mỹ Thành phần hau phí Đirti vị 

Đến 30% Trên 30% 
để 11 50% 

Trên 50% 
đến 70% Trên 70% 

01,01,04-01 Nhân công 01,01,04-01 
PbÓTìg viên hạng I bậc 
3/6 ' " 

Công G?1 í tụ 0,09 0,08 
01,01,04-01 

Phóng vièrt hãởg ư bậc 
5/8 

Công 4.04 3.8 3,56 3,09 

01,01,04-01 

Phóng viên hang ỈII bậc 
5/9 " " 

Công 7.67 7.22 6,77 5.86 

01,01,04-01 

BiÈn tập viên hạng ] bậc 
3/6 ' 

Công 0,25 0,25 0,25 0.25 

01,01,04-01 

Biên tập vicn hạng 11 
bậc 5/8 

Công 2 2 2 2 

01,01,04-01 

Biên tập viên hạng 11] 
bậc  5 /9  

Công 4,46 4,46 4,46 4Ạ6  

01,01,04-01 

Mảy sử iỈiỉỉĩg 

01,01,04-01 

Máy tính chuyên dụng Ca 14,01 13,19 12,36 10.71 

01,01,04-01 

Máy ghi à 111 chuvên 
dạnÉỊ 

Ca 8,27 7,78 7,30 6,32 

01,01,04-01 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0f01 0,0] 0,01 

01,01,04-01 

Vật liệu Sự dạng 

01,01,04-01 

Gi áy A4 Tờ 120 120 120 120 

01,01,04-01 

Mực ĩn laser A4 Hộp 0.048 0,048 0,043 0.048 
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1 Ịvật liêu phụ 1% 10 w 10 10 
2 3 4 5 

Đơn VỊ tỉnh: 01 bài phỏng vẩn 

Ma Thành phẩn hao phí Đưn vị 

Mức độ sử dụng tir liệu khai thác tù 
ngu ôn tin, bài rnrớc ngoải Ma Thành phẩn hao phí Đưn vị 
ĐỂn 30% Trên 30% 

đến 50% 
TrỄn 50% 
đểu 70% Trên 70% 

01.01.04.01 /VAân công 
Phóng viên hụng í bật 
3/6 ' ' 

Công 0,11 0,1-1 0.1 Ũ,09 

Phóng viện hạng II bậc 
5/8 

Công 4,28 4,04 3,8 3:33 

Phóng vĩên hạng III bậc 
5/9 ' 

Công 8,12 7.67 7,22 &31 

Biiẽii tập viên hạng 1 bậc 
3/6 ' ' 

Còng 0,25 0.25 0,25 0,25 

Biên táp viên hạng n 
bậc 5/8 " 

Cống 2 2 2 2 

Biên tập vìén hang III 
bậc  5 /9  "  

Công 4,46 4.46 4,46 4,46 

Máy sử dụng  
Máy tính chuyên dụng Ca 14,84 14,01 13,19 1 1,54 
Máy eiii âm chuyỄn 
dụnệ 

Cu 8§5 8,27 7,78 ó,SI 

M4ỉ in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 
Vội liệu sử đụng 
Giây A4 Tờ 120 120 120 120 
Mưc in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,04« 0,048 
Vật Mệu phụ % 10 10 10 10 

6 7 s 9 

7,5* Định mức công tác xây đựng bản thảo và biên tập bản thảo đỗi với 
thế ioại bài nghiên cửu trao đỗi 

Đơn vị tính: 01 bài ngbỉên cửu trao đổi 

Mã Thành phần hao phí Đon vỊ 
Bài không sủ 
đụng tu liệu 
khai thác lại 

01.01.05.01 A!Jtân công 01.01.05.01 
Phóng viên hạng ] bậc 3/6 Côns 0.42 

01.01.05.01 

Phóng viên hạng lj bậc 5/8 Công 3,43 

01.01.05.01 

Phóng viển hạng III bậc 5 /9  Công 5,19 
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Biên lảp vicn hang 1 bậc 3/6 Còng 0 ,29  
13iên tập viên hạng 11 bậc 5/8 Công ì  . 63  
Biên tâp viên hạng III bậc 5/9 Công 3.56 
Mảy sử dung 
Mảy tính chuvẽn dụng Ca 11,65 
Máv in Lasei? A4 Ca 0,0067 
Vật ỉiệit sử dụng 
Giấy A4 Tờ 80 
Mirc in laser A4 Hộp 0,032 
Vật liệu phụ % 10 

1 

Đơíi vị tính: 01 bài nghiên cứu trao đỏi 

Mức dọ sử đụng tu1 liệu khai thác lại từ 

Mã Thảnh phàn hao phí Đo n vị nguồn tin , bải trong nurớc Mã Thảnh phàn hao phí Đo n vị 
Đến 30% Trẽn 30% 

đến 50fl/o 
Trên 50% 
đán 70% Trên 70% 

01.01.05,01 Nhăn côn.ẹ 
Phóng viên hạng ] bậc 
3/6 ' " 

Công 035 0,33 0,31 0,27 

Phóng viên hạng Li bậc 
5/8 

Công 2.96 2,78 2,61 Z26 

Phỏng viên hạng III 
bậc 5/9 

Công 4.41 4, ỉ 5 3,89 3.37 

Biên tập viên tạng I 
bậc 3/6 

Còng 0.29 0,29 0,29 0.29 

Biên tập viên hạng II 
bạc m 

Củng ĩ.63 1,63 íịM LÓ3 

Biên tập viên hạng m 
bậc 5/9 

Còng 3,56 3,56 3,56 3,56 

Máy sử (lụng 
Mảy tính chuyỄn dụns Ca 9,90 9,32 8,74 7.57 
Máy in laser A4 Ga 0,0067 0.0067 0,0067 0,0067 
Vậl ỉiệu sử dụng 
tíìây A4 Tà »0 R0 80 80 
Mực in laser A4 l lộp 0,032 0,032 0,032 0,032 
Vật liệu phụ % 10 10 Ỉ0 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tĩnh: 01 bài nghicn cửu trao đổi 

Mã Thành phần hao phí Đon vị Mức dộ sử dụng tư liệu khai Ihảe Lừ 
nguứti tin, hài nuức ngoài 
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Đen 30% 

Trẽn 
30% 
đến 
50% 

Trên 50% 
đến 70% Trên 70% 

Ữ1.OLO5.01 Nhân công Ữ1.OLO5.01 
Phóng viên hạng I bậc 3/6 Cống 0,38 0,35 0,33 0,29 

Ữ1.OLO5.01 

Phóng viên hạng II $»ậc 5/8 Cõng 3J3 2,96 2,78 2,44 

Ữ1.OLO5.01 

Phóng viÊn hạng [Ĩ1 bậc 5/9 Cồng 4.67 4,41 *ẵỉ$ 3,63 

Ữ1.OLO5.01 

Điên tập Viên hạnậ I bậc 3/6 Cóng 0,29 0,29 0,2 9 0,29 

Ữ1.OLO5.01 

Biền lập viên hana II bâc 
5/8 " 

Công 1,63 1,63 1,63 L63 

Ữ1.OLO5.01 

BiÊii lâp viên hang III bâc 
5/9 " 

Công 3,56 3,56 3,56 3,56 

Ữ1.OLO5.01 

Máy sử dụng 

Ữ1.OLO5.01 

Mảy tỉnh chuvcri dụng Ca ] 0,49 9,90 9,32 8. ỉ 6 

Ữ1.OLO5.01 

Máy in laser A4 Ca 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

Ữ1.OLO5.01 

Vật iiệu sử dụng 

Ữ1.OLO5.01 

Giầy A4 rờ 80 SỌ 80 80 

Ữ1.OLO5.01 

Mưc ỉn laser A4 Hộp 0,032 0,032 0,032 0,032 

Ữ1.OLO5.01 

Vật liệu phụ % 10 10 10 lũ 
6 7 8 9 

/.6. Đinh mức cõng iác xây dựng bán thảo và biên tâp bản thào đối với 
thể íoại ảnh bảo chí 

a, Bảng định mức xây dưng bản thảo và biên tập bản thảo đối vớĩ thể loại 
tín ảnh: 

Đơn vị tính: 01 bửc ành (tín ảnh) 
Mã Thảnh phân hao phí Đtfn vi Mứ t  

01,01.06.01 Nhân công 01,01.06.01 
Phỏng viên hạng I bậc 3/6 Công 0J7 

01,01.06.01 

Phổng viên hạng [1 bậc 4/B Cống 0,26 

01,01.06.01 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 2,48 

01,01.06.01 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,02 

01,01.06.01 

Biên tập viên hạng 11 bậc 4/8 Công o,oy 

01,01.06.01 

Biên tập viên hạng III bậc 5 /9  Công 0,6 

01,01.06.01 

Máy sử dụng  

01,01.06.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 2,175 

01,01.06.01 

Máy ảnh chuyên dụng Ca 0.992 

01,01.06.01 

Máv in laser A4 mâu Ca 0,0003 

01,01.06.01 

Vật iiệu sử dụng 

01,01.06.01 

Giâv À4 Tờ 4 

01,01.06.01 

Mực Ĩ11 laser A4 mâu Hộp 0,0016 

01,01.06.01 

VụL liệu phụ % 10 
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b. Bảng định mức xây dựng bản thảo vả biên tập bản thảo đối với thể loại 
ảnh minh họa: 

Đơn vị tính: 01 bức ánh (ảnh minh họa) 
Mã Thành phần hao phỉ Đơn vị Mức 

01.01.06ếU2 Nhãn công 01.01.06ếU2 
Phỏng viên hạng li bậc 4/8 Công 0,17 

01.01.06ếU2 

Phóng viên hạng 111 bậc 5/9 Công 0,96 

01.01.06ếU2 

Biên tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,05 

01.01.06ếU2 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,33 

01.01.06ếU2 

Máy sừ dụng 

01.01.06ếU2 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,906 

01.01.06ếU2 

Máy ảnh chuyên dụng Ca 0,383 

01.01.06ếU2 

Máy in laser A4 mâu Ca 0,0003 

01.01.06ếU2 

Vật liệu sả đụng 

01.01.06ếU2 

Giấy A4 Tờ 4 

01.01.06ếU2 

Mực in laser A4 mâu Hộp 0,0016 

01.01.06ếU2 

Vật liệu phụ % 10 

/. 7. Định mức công tác xây dựng bân thảo và biên tập bản thảo đổi với 
thể loại tranh bảo chí 

a. Bảng định mửc công tác xây dựng bãn thảo và biên tập bàn thảo dối với 
thể loại tranh minh họa: 

Đơn vị tính: 01 bức tranh 
Mã Thành phàn hao phí Đơn vi Mức 

01.01.07.01 Nhân công 01.01.07.01 
I ỉọa sỉ bậc 5/9 Công 1.63 

01.01.07.01 

BĨẺTI tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,05 

01.01.07.01 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,33 

01.01.07.01 

Máy sử dụng 

01.01.07.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 1,300 

01.01.07.01 

Máy in laser A4 mầu Ca 0,0002 

01.01.07.01 

I
 

à $
 

1
 

01.01.07.01 

Giâv A4 Tờ 4 

01.01.07.01 

Mực ỉn lascr A4 mầu Hộp 0,001 

01.01.07.01 

Vật liệu phụ % 10 

b. Bàng định mức công tác xây dựng bàn thảo và biên tập bản thảo đổi với 
thẻ loại tranh biếm họa: 
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Đom vị tinh: 01 bức tranh 
Mã Thành phần hao phí Đon vi Mức 

01.01.07,02 Nkân công 
FIọa sĩ bậc 5/9 Công 1,98 
Biên tập viên hạng 11 bậc 4/8 Cổng 0,05 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Côrig 0,40 
Máy sử dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 1,583 
Máy ín laser A4 màu Ca 0,0002 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tỡ 4 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 
Vật liệu phụ % 10 

/ Ề & Đ ịnh mức  công  tác  b i ên  tâp bản thảo đối với thế loại trả /Ờ7ễ bạn doc 
Đơn vị tính: 01 tín /bài trả lời bạn đọc 

Mã Thành phần hao phí Đơn vi Mức 
01.01-08.01 \'hân công 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,02 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,75 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Cổng 2,36 
Máy sử dụng 
Víáy tính chuyên dụng Ca 2,508 
Víáy in laser A4 Ca 0,005 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 60 
Mưc in laser A4 Hộp 0.024 
Vật liệu phụ % 10 

2, Định mức công tác biên tập bản thao tác phẩm báo chí cua tác giả 
gửi đăng 

2.1. Định mức công tác biên tập bản thào tác phẩm báo chi cứa tác già 
gửi đãng đoi với thể loại tin 

a. Định mức công tác biên tập bán thảo tác phẩm báo chi của tác giả gửi 
đãng đối với thể loại tin vắn; 

Đơn vị tính: 01 tin vẳn 
Mã Thành phần hao phí Đon vị Mức 

01,02.01.01 NA ân côttg 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,04 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,07 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,31 
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Máy sừ dụng 
Mảy tỉnh chuyên đụng Ca 0,34 
Máy in laser A4 Ca 0,0003 
Vật liệu sử dung 
Giây A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,0016 
Vât liệu phụ % 10 

b, Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác gìả gửi 
đăng đối với thể loại tin ngắn: 

Đơn VỊ tính: 01 tin ngắn 
Mã Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

01.02.01.02 Nhãn côttg 01.02.01.02 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 

01.02.01.02 

Riẽn tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,20 

01.02.01.02 

Biên tập viêri hạng III bậc 5/9 Công 0,41 

01.02.01.02 

Mảy sử dụng 

01.02.01.02 

Mảy tính chuyên dụng Ca 0,57 

01.02.01.02 

Máy in laser A4 Ca 0,0005 

01.02.01.02 

Vật liệu sử dụng 

01.02.01.02 

Giây A4 Tờ 6 

01.02.01.02 

Mưc in laser A4 Hộp 0,0024 

01.02.01.02 

Vật liệu phụ % 10 

c. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm bảo chi của tác giả gửi 
đăng đoi với thể loại tin sâu: 

Đan vị tính: 0Ỉ tin sâu 
Mã Thành phân Eiao phí Đcm vị Mức  

01.02.01.03 Nhăn công 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,20 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,31 
Biên tập viên hạng IIĨ bậc 5/9 Công 0,71 
Mảy sử dụttg 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,98 
Máy in laser A4 Ca 0.0008 
Vật iiệu sử dụng 
Giấy A4 Tờ 10 
Mực in laser A4 Hộp 0.0040 
Vật liệu phụ % 10 
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2,2. Định mức công tác biên tập bảrt thảo tác phẩm báo chí cùa tác giả 
gửi đăng đối với thể hại bài phản ảnh 

Đơn V tính: 01 bài phản ánh 
Mà Thành pbân han phí Đtfn vị Mức 

01.02.02.01 Nhẵn công 
Bỉẽn tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,5 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,73 
Bỉẻri tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,35 
Máy sử dụng 
Mảy tính chuyên dụng Ca 2,07 
Máv in laser A4 Ca 3,0018 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 22 
Mực in lascr A4 Hộp 0,0088 
Vật liệu phụ % 10 

2.3. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chỉ của tác già 
gửi đăng đổi với thê loại bài chính luận 

Đơn V tính: 01 bàí chính luận 
Mã Thành phần hao phí Đon vi Mức 

01.02.03.01 Nhân công 
Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 3,13 
Biên tập viên hạno, II bậc 5/8 Công 6,56 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Cống 0,13 
Máy sử dụng 
Máy tính chuycn dụng Ca 7,85 
Mảy in laser A4 Ca 0,0125 
Vật /iệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 150 
Mưc ìn laser A4 Hộp 0,06 
Vật liệu phụ % 10 

2.4. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chỉ của tác giả 
gửi đãng đổi v<ri thề loại bài phóng sự, kỷ sụ-Ị điểu tra 

a. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả gửi 
đăng đoi với thể loại bàỉ phỏng sự, ký sự: 

Đom vị tính: 01 bài ký sự 1 kỷ/phóng sự 1 kỷ 
Mã Thành phần liao phi Đơn vị Mức 

01.02.04.01 Nhân cô tí g 01.02.04.01 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0.38 

01.02.04.01 

Biên tập vien hạng 1] bậc 5/8 Công 2,94 
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Biên lâp viên hạng 111 bậc 5/9 Cống 7,31 
Máy sử dụng  
Máy tinh chuyên dung Ca 8,5 
Máy in laser A4 Ca 3,01 
Vãt iiệtí sử dụng 
Giây A4 Tờ 120 
MLĨC in laser A4 Hộp 0,048 
Vật liệu phụ % 10 

b. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm bảo chí của tác già gửi 
đăng đối với thể loại bài phóng sự điều tra: 

* . 

Đơn vị tinh: 01 bài diêu tra 1 kỷ 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

01,02.04.02 Nhân công 01,02.04.02 
Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 0,46 

01,02.04.02 

BiẺn tập viên hạng 11 bậc 5/8 Công 2,56 

01,02.04.02 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 7,79 

01,02.04.02 

Máy sử đụng 

01,02.04.02 

Mảy tính chuyên dụng Ca 8,65 

01,02.04.02 

ÍMảy in laser A4 Ca 0,01 

01,02.04.02 

ĩ •5* fỈ3 3 

ễ-

01,02.04.02 

Giấy A4 Tờ 120 

01,02.04.02 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 

01,02.04.02 

Vật liệu phụ % 10 

2.5. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chỉ cùa tác giả 
gửi đãng đối với thể loại bài phỏng vẩn 

Đơn vị tính: 01 bài phỏng vấn 
Mã Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

01.02.05.01 Nhân công 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,38 
Biên tập viên hạng Ỉ1 bậc 5/8 Cống 2,44 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,27 
Máy sử dụng 
Mảy tinh chuyên dụn£ Ca 6,47 
Máy in laser Á4 Ca 0,01 
Vật liệu sử dạng 
Giây A4 Tờ 120 
Mực in iaser A4 Hộp 0,048 
Ịvật liệu phụ % 10 
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2ắ 6. Định mức công tác biên tập bán thảữ tác phânt báo chỉ của tác giả 
giri đăng đổi với thế toại văn học 

a. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm bảo chí cùa tác giả gửi 
đãng đổi với thể loại vãn xuôi: 

Đan vị tính: 0 ĩ bản thảo vãn xuôi 
Mã Thành phần hao phí Đan vị Mức 

01.02.06.01 Nhân côttỊỊ 
Biên lập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 
Biên tập viên hạng 11 bậc 5/8 Côns 1,98 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,23 
Máy sử dung 
Máy tính chuyên dụng Ca 5,9 
Máy ỉn laser A4 Ca 0,0033 
Vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tờ 40 
Mực in laser A4 Hộp 0,016 
Vật liệu phụ % 10 

b. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả gửi 
đăng đoi với thể loại tha; 

Đơn vị tính: 01 bản thảo tha 
Mã Thảnh phân hao phí Đơn vi Mức 

01.02.06.02 Nhân công 
Bìẻn tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,0 
BiẾn tập viên hạng 111 bậc 5/9 Công 3,15 
Mảy sử dụng 
Mảy tính chuvên đụng Ca 3,45 
Máv in lascr A4 Ca 0,0008 
Vật ỉiệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 10 
Mực in laser A4 Hộp 0.004 
Vật liệu phụ % 10 

2.7. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm bảo chi của tác giả 
gửi đăng đối với thể loại bài nghiên cửu trao đổi 

Đơn V tính: 01 bài nghiên cứu trao đốĩ 
Mã Thành phần hao phí Đon vi Mức 

01.02.07.01 Nhăn công 
Biên tập viên hạng 1 bậc 3/6 Công 0,33 
Biên tặp viên hạng ]] bậc 5/8 Công 1,98 
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Biên lâp viên ìipng TTI bậc 5/9 Công 4*17 
Máy sử đụng 
Mãv tính chuyỄn dụng Ca 5A& 
Máy in laser A4 Ca 0,0067 
Vật liệu sử dụng 
GĨảy A4 Tờ go 
Mực ìn Hộp 0,032 
Vât lièu phụ % 10 

2, 8, Định mừc công tác biên íập bàn thảo tác phẩm báữ chi cửa tác giả 
gửi đăng đổi với thế loại bài báo khoa học 

Đơn vị tính: 01 bài báo khoa học 
Mâ Thảnh phàn hao phí Đorn vị Mức 

01.02.08.01 Nhằn công 01.02.08.01 
ŨiÊn tập viên hạng I bậc 3/6 Cóng 0,71 

01.02.08.01 

Biên lập viên hang 11 bậc 5/8 Cồỉig 2,75 

01.02.08.01 

BỈỄn lập viên hạng III bậc 5/9 Còng 6,79 

01.02.08.01 

Máy sử dụng 

01.02.08.01 

Máy tính chuyên dụiiíì Ca 8,2 

01.02.08.01 

Máy ìn laser A4 Ca 0,0042 

01.02.08.01 

Vât liệu sử ilụttg 

01.02.08.01 

Giây A4 Tờ 50 

01.02.08.01 

Mực in laser A4 Hộp 0,02 

01.02.08.01 

Vật liệu phụ % 10 

2.9. Đinh mức công tác hiên tâp bản thảo ành bảo chi đirơc sưu tầm 
hoặc của tác giả chụp gửi đãng 

a. Bâng định mức biên tập băn thảo Ún ảnh của tác giả chụp gửi đâng: 

Đơn vị tỉnh: 0] bức ảnh 
Mã Thành phân hao phí Đon vi Mức 

GL02.U9.01 Nhân công GL02.U9.01 
Điển tập viên hạng ĩ bậc 3/6 Cống 0,08 

GL02.U9.01 

Biên tập viên hạng II bậc 5/Ị& Công 0,21 

GL02.U9.01 

BiỄn tập vìẽn hạng III bậc 5/9 cẩồng 0,9R 

GL02.U9.01 

Máy sử dụng 

GL02.U9.01 

Máy tính chuyỄr dụng Ca \M 

GL02.U9.01 

Mảy in laser À4 Ca 0,0003 

GL02.U9.01 

Vãi liêu sử dung 

GL02.U9.01 

Giây A4 Tờ 4 

GL02.U9.01 

Mực ĩn laset A4 Hộp 0,0016 

GL02.U9.01 

Vạt liệu phụ % 10 



30 CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 

b. Bảng định mức biên tập bản thào ảnh minh họa sưu tầm: 
Đan vị tính: 01 bức ảrih 

Mâ Thành phàn hao phí Đơn vi Mức 
01.02.09.02 Nhân công 01.02.09.02 

Bi én tập viên hạng 1] bậc 5/8 Còng 0,18 
01.02.09.02 

Biên tập víẺrt hạng Hĩ bậc 1/9 Công 0,6 

01.02.09.02 

Máy sử dụ r tg  

01.02.09.02 

Mây tĩnh chuySn dụng Ca 0.63 

01.02.09.02 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01.02.09.02 

Vật ỉìệa sử dụng 

01.02.09.02 

Giây A4 Tờ 4 

01.02.09.02 

Mưc ỈỊÍ Ịaset A4 Hộp 0.0016 

01.02.09.02 

Vật liệu phụ % 10 

C- Bủng dịnh mức bíẽn tập bản thảo ảnh minh họa cùa tác giả chụp gừĩ 
đàng: 

Đon vị tính: 01 bức ảnh 
Mi rhành phần hao phí Đơn vị Mút 

01.02.09.03 Nhãn cấns 
BìỄn lập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,17 
ỉiên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,58 
Máy sử đụng 
Mãv tỉnh chuyên dựnệ Ca 0,6 
Víáv ì TI laser A4 Ca 0,0003 
Vậỉ liệu sữ dụng 
jíây A4 Tờ 4 
VÍLTC in iaser A4 Hộp 0,0016 
Vật liệu phụ % 10 

2.10. Bịnh mức công tác biên tập bân thảờ tranh báo chí đurợc sưu 
tầm hoặc của tác giả vẽ gửi đăng 

ũ. Bảng dinh mức công tác biên tập bản thảo tranh minh họa sưu tẩưi: 

ĐƠTI vị tính: 01 bức tranh 
Mă Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

01.02.10.01 Nhãn công 01.02.10.01 
Họa sĩ bậc 5/9 cỏĩig 0,90 

01.02.10.01 

Máy sử iìuỉtg 

01.02.10.01 

Mảy tính chuyẻn dụng Cíi 0,72 

01.02.10.01 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01.02.10.01 

Vật liệu sử dụng 

01.02.10.01 

Gá% A4 Tử 4 

01.02.10.01 

Mực in laser A4 Hộp 0.0016 

01.02.10.01 

Vật !iệu phụ % 10 
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b. Bàng định mức cong tác biên tập bản thảo tranh minh họa tác giả vẽ gứi 
đãng: 

Đtm vị tỉnh: 01 bửc tranh 
Mã Thinh phẩn hao phí Đơn vi Mức 

nj.02.10.02 Nhân công nj.02.10.02 
4ọn sĩ bậc 5 /9  Công 0.89 

nj.02.10.02 

Máy sử dụng  

nj.02.10.02 

Máv tính ch uy Én dựng Cêl 0.7! 

nj.02.10.02 

Vlá}' in laser A4 Ca 0,0003 

nj.02.10.02 

1
 

a
 3 

í
 

1
 

nj.02.10.02 

Giấy A4 Tờ 4 

nj.02.10.02 

VI ực ín laser A4 Hộp 0,0016 

nj.02.10.02 

Vật liệu phụ % 10 

C- Bâng định mức công tác biên tập bàn thảo tranh bìcm họa sưu tẩm: 

Đơn vị tính: 01 bửc tranh 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

01.02,10.(13 Nhãn công 01.02,10.(13 
Họa sĩ bậc 5/9 Còng 1,19 

01.02,10.(13 

Máy sử dụng  

01.02,10.(13 

Ví áy tính chuyên dụng Ga 0,95 

01.02,10.(13 

Máy in laser A4 m 0,0003 

01.02,10.(13 

Vật iìện sử đụng 

01.02,10.(13 

Giây A4 Tờ 4 

01.02,10.(13 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

01.02,10.(13 

Vậl liệu phụ % 10 

đ, Bảng đình mức công tác biên lập bản thảo tranh biếm họa lác giá VÈ gừi 
đăng: 

Đơn vị tính: 0] bức tranh 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Múc 

01.02.10.04 Nhẵti công 01.02.10.04 
Họa 51 bậc 5/9 Công 1,04 

01.02.10.04 

Máỹ sỉẽ dụng 

01.02.10.04 

Máy lính thuyên dụng Ca 0,83 

01.02.10.04 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01.02.10.04 

Vệt ỉiệtt sữ đụng 

01.02.10.04 

Giầy A4 Tờ 4 

01.02.10.04 

Mực in Hộp 0,0016 

01.02.10.04 

Vật liệu phụ % ĩb 
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IL Định mức công tác thiết kế, chế bản báo 111 

1 .  Định mức công tác thiết ke layout trang báo in (bao gồm báo ĨD,  ấn 
phâm báo in, bản tin, bản tin thong tấn, đặc san, tạp chí in). 

ỉ . ĩ .  Bảng  đ ịnh mức  ih iể t  kế  i avou t  t rang  báo  in  khổ  A3:  

Đơn vị tính: 01 trang A3 
Mã Thành phân hao phí Đom vị Mức 

02.01.01.01 Nhăn cồng 02.01.01.01 
Kỹ sư bậc 3/9 Công 1,33 

02.01.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,38 

02.01.01.01 

Máy sử đụng  

02.01.01.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 1.367 

02.01.01.01 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0003 

02.01.01.01 

Vậí liệu sữ dụng 

02.01.01.01 

Giây A4 (quy đổi ỉ tờ A3 bằng 2 tà 
A4) ' 

Tờ 4 

02.01.01.01 

Mực in laser A4 mảu Hộp 0,002 

1,2, Bảng định mức thiết kế ỉayout trang báo ìn khổ A4: 

Đơn vị tính: 01 trang A4 
Ma Thành phần hao phí Đơn vi Mức 

02.01.01.02 Nhân công 02.01.01.02 
ỊCỹ sư bậc 3/9 Công 0.71 

02.01.01.02 

Hoa sĩ bâc 3/9 Công 0,19 

02.01.01.02 

Máy sử dụng 

02.01.01.02 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,717 

02.01.01.02 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

02.01.01.02 

Vật liệu sử dụng 

02.01.01.02 

Giây A4 Tờ 2 

02.01.01.02 

Mực in mâu laser A4 màu Hộp 0,001 

2. Định mức công tác thiết ká trình bày trang nhất tờ báo in (bao gồm 
báo in, ấn phẩm bảo in, bản tín, bản tin thông tẩn). 

2 .  / .  Bảng  đ ịnh mức  íh iế t  kể  t r ình bày  t rang  nhắ t  từ báo  in  khồ  A3;  

Dưn vị tính: 01 trang kho A3 
Mã Thành phần hao phí Đơn vi Mức 

02.02.01.01 íYhân công 
Kỷ sư bậc 3/9 Còng 0.58 
Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,31 
Máy sử dụng  
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Máy tính chuyên đụng Ca 0,717 
Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 
Vỉit tiêu sử dụng 
Giấy A4 (quy đổi 1 tờ ẦS bong 2 tà 
44)  

Tờ 6 

Mực in mẩu laser A4 màu Hệp ÍL002 

2,2. Bảỉtg định mức thìểt kế trình bày trang nhẩt tờ bảo ìn khổ A4: 

Đơn vị tính: 01 trang khổ A4 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

02.02.0j.02 Nhân công 02.02.0j.02 
Kv sư bậc 3/9 Cống 0,44 

02.02.0j.02 

Họa sĩ bậc 3/9 Còng 0,25 

02.02.0j.02 

Máv sử dụng 

02.02.0j.02 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,55 

02.02.0j.02 

Máy in ]&sẹr A4 Ttiàu Ca 0,0005 

02.02.0j.02 

Vật íiệu sử dụng 

02.02.0j.02 

Giây A4 Tờ 6 

02.02.0j.02 

Mưc in laser A4 mẫu Hộp 0,002 

2.3. Bảng định mừc thìểt hể trình bày trang bìa ngoài báo in dạng sách 
(bao gom tạp chí in, đặc satt), bìa cơ bản ị đơn giản ị hài hoà giữa chừ vá hình 
ảnh minh họa: 

Đơn vị tính: 01 bia ngoài sách 
Mã Thanh phần hao phí Đơn vị Mức 

02,02-0 im Nhân cõng 02,02-0 im 
Họa sĩ bậc 5/9 Côns ] ,26 

02,02-0 im 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 2,58 

02,02-0 im 

Máy dỉỉỉiự 

02,02-0 im 

Máv tính ch uy én dụng Ca 3,07 

02,02-0 im 

Mảy in laser A4 Ca 0,0003 

02,02-0 im 

Vật tíậii sầ iỉựng 

02,02-0 im 

Giây Tờ 4 

02,02-0 im 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 

02,02-0 im 

Vật liệu phụ % 10 

3. Định mức công tác thiết kc trình bày chữ trong báo ỉn (bao gồm 
báo ÍTK ẩn phẩm báo in, bân tin, bản tỉn (hông tấn, đặc san, tạp chí in). 

Đơn vị tinh: 01 tin, bài 
Mã Thành phân hao phí Đtfit vị Mửc 

02.U2.01.01 :\'hâfĩ côtts 



34 CÔNG BAO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 

Kỹ su bậc 3/9 Công 0,017 
Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,006 
Mảy sử dụtts 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,019 
Mảy in laser A4 màu Ca 0,0005 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 6 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

4. Định mức công tác thiét kể trình bày tranh, ảnh trong trong báo in 
(bao gom báo in, ấn phâm báo in, bân tin, bán tin thông tấn, dặc san, tạp 
chí in 

Đơn vị tính: 01 tranh (ảnh) 
Mã Thành phần hao phí Đưn vị Mức 

02.04.01.01 Nhân công 
Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,095 
Hoa sĩ bậc 3/9 Công 0,020 
Máy sứ dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,099 
Máv in laser A4 màu Ca 0,0005 
Vật liệu sừ dụng 
Giây A4 Tờ 6 
Mực ỉn mẩu Hộp 0,002 

5. Định mức công tác thiết kế trình bày bảng, hộp chữ trong báo in 
(bao gồm báo ỉn, án phấm báo in, bàn tin, bản tin thông tấn, đặc san, tạp 
chí in). 

Đem vị tính: 01 bàng biểu/hộp chữ 
Mã Thành phân hao phí Đorn vi Mừc 

02.05.01.01 Nhân công 02.05.01.01 
Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,077 

02.05.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Cổng 0,017 

02.05.01.01 

Máy sử dụng 

02.05.01.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,086 

02.05.01.01 

Máv in laser A4 màu Ca 0,0005 

02.05.01.01 

Vật liệu sử dạng 

02.05.01.01 

Giây A4 Tờ 6 

02.05.01.01 

Mực in laser A4 mầu Hộp 0,002 

UI. Định mức công tác thiết kc, chế bản, đăng tải báo điện tử 

1, Định mức công tác thiết ké layout trang háo điện (ử. 
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Đơn vị tinh: 01 trang 
Mã Thành phần bao phí Đơn vị Mức 

03.01.01.01 Nhăn công 03.01.01.01 
Kỹ sư bậc 3/9 Ca 0,071 

03.01.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Ca 0,019 

03.01.01.01 

Máy sử đụng  

03.01.01.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,072 

03.01.01.01 

Mảy in laser A4 Ca 3,0002 

03.01.01.01 

Vật liệu sử dụng 

03.01.01.01 

Giãy A4 Tờ 2 

03.01.01.01 

Mực ìn laser A4 Hộp 0,001 

2. Định mức công tác thict kế trình bảy trung trượt (slide) báo điện tử 
(bao gồm báo điện tử, chuyên trang báo điện tử, tạp chí điện tử). 

2.1. Bảng dị nít rttirc thiết kể trình bày trang trượt (siị de) chỉ có chữ cho 
hảo điện tử: 

Đơn V tính: 01 trang (slide) 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

03.02.01.01 Nhăn công 03.02.01.01 
kỹ su bậc 3/9 Công 0,27 

03.02.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,08 

03.02.01.01 

Máy sử dụng 

03.02.01.01 

Máy tính chuyên dạng Ca 0,283 

03.02.01.01 

Máy in laser A4 mâu Ca 0,0002 

03.02.01.01 

Vật liệu sử dụng 

03.02.01.01 

Giây A4 TỜ 2 

03.02.01.01 

MLTC in laser A4 mâu Hộp 0,001 

2.2. Bảng định mức thiết kế trình bày trang trượt (stide) chỉ cỏ bảng 
biểu, hộp chữ cho bảo điện tử: 

Đơn V tính: 01 trang (slìde) 
Mã Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

03.02.01.02 Nhãn công 03.02.01.02 
Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,32 

03.02.01.02 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 

03.02.01.02 

Mảy sử dụng 

03.02.01.02 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,342 

03.02.01.02 

Máy in laser A4 mâu Ca 0.0002 

03.02.01.02 

Vật liệu sù' (lụng 

03.02.01.02 

Giây A4 Tờ 2 

03.02.01.02 

Mực in laser A4 mâu Hộp 0,001 
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23. Bảng định mức thiết kế trình bày trang trượt (sỉide) chỉ có tranh, 
ảnh chơ bảo điên từ; 

Đơn V tính: 01 trang (siide) 
Mâ Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

03.02.01.03 Nhãn công 
KỸ su bâc 3/9 Công 0,27 
Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 
Máy sử dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,300 
Máy in ỉaser A4 mâu Ca 0,0002 
Vật liệu sử đụng 
Giây A4 Tờ 2 
Mực in laser A4 mâu Hộp 0,001 

2.4. Báng định mức thiết kế trình bày trang truúí (sỉiđe) chi 
có vi deo cho báo điện tử: 

Đcm vị tính; 01 trang (sĩide) 
Mâ Thành phân hao phí Đon vị Mức 

03.02.01.04 Nhân công 03.02.01.04 
Kỳ sư bậc 3/9 Công 0,29 

03.02.01.04 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0.10 

03.02.01.04 

Máy sử dụng  

03.02.01.04 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,317 

03.02.01.04 

Máy in laser A4 mâu Ca 0,0002 

03.02.01.04 

Vật liệu sừ dụng 

03.02.01.04 

Giây A4 rờ 2 

03.02.01.04 

Mực in laser A4 mầu Hộp 0,001 

2.5, Bảng định mức thỉểt kể trình bày trang trượt (síide) hỗn hơp các 
dạng chữ, bảng biểu, hôp chừ, tranh, ảnh, video cho bảo điện tử: 

Đơn vị tính: 0 ] trang (slide) 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

03.02.01.05 Nhân công 
Kỳ sư bậc 3/9 Công 0,35 
Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,13 
Máy sử dụng 
Mảy tính chuyên dụng Ca 0,383 
Máy in laser A4 mâu Ca 0,0002 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 2 
Mực in [aser A4 mâu Hộp 0,001 
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3. Định mức công tác thiết kể trình bày chữ trong báo điện tử. 
Đơn vị tính: 01 tin, bải 

Mã Thành phân háo phí Đơn vj Mức 
03.03.01.01 /VAân công 03.03.01.01 

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,077 
03.03.01.01 

Hoa sĩ bắc 3/9 Công 0,018 

03.03.01.01 

Mãy sử đụng 

03.03.01.01 

Mảy tính chuyên dụng Ca 0,092 

03.03.01.01 

Mảy ỉn ỉaser A4 Ca 0,0005 

03.03.01.01 

Vật liệu sử dụng 

03.03.01.01 

Giây A4 Tờ 6 

03.03.01.01 

Muc in laser A4 Hộp 0.002 

4, Định mức công tác thiết ke trình bàv tranh, ảnh trong báo điện tử. 

Đơn vị tính: 01 tranh (ảnh) 
Mã Thảnh phần hao phí Đon vi Mức 

03.04.01.01 Nhãn cõng 
Kỹ sư thiẻt kê bậc 3/9 Công 0,010 
Hoa sĩ bâc 3/9 Công 0,024 
Máy sử đụng 
Mảy tính chuyên dung Ca 0,119 
Máy in laser A4 màu Ca 0.0005 
Vật liệu sử đụng 
Giây A4 Tờ 6 
Mưc in laser A4 màu Hộp 0,002 

5. Định mức công tác thiết kể trình bày bang, hộp chữ trong báo điện 
tử. 

Đơn vị tính: 01 bảng biểu/ hộp chữ 
Mã Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

03.05.01.01 Nhăn công 03.05.01.01 
Kỷ sư Lhiêl kê bậc 3/9 Công 0.084 

03.05.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0.020 

03.05.01.01 

Mảy sử dụng 

03.05.01.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,101 

03.05.01.01 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

03.05.01.01 

Vật ỉiệu sử dụng 

03.05.01.01 

Giây A4 Tờ 6 

03.05.01.01 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 
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IV. Định mừc công tác in các loai ấn phẩm báo in 

1. Định mức công tác bình bản thủ công 

Bảng định mức công tác bình bàn thủ công cho 1 bảri kẽm: 
Dơn V tính: 01 bản bình 

Mã Thảnh phân hao phí Đơn vi Mức 
04.01.01.01 Nhân công 04.01.01.01 

Công nhân in nhóm 11 bậc 4/7 Công 0,111 

2. Định mức công tác in bán can 

Bảng định mức công tác in bản can khổ A4: 

Đcm V tính: 100 tờ khổ A4 
MS Thành phân hao plií Đorn vi Mức 

04.02.01.01 Nhẵn công 
Cône, nhân in nhóm 1] bậc 4/7 Cồng 0,026 
Máy sử đụng  
Máy in laser A4 đen trắng - Chuyên in giấy can Ca 0.026 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,026 
Vật tiệu sử dụng 
Giấy can A4 Tờ 105 
Mưc in laser A4 hộp 0,21 
Vật liệu phụ % 5 

3. Định mức công tác ghi bản phim và bỉnh bản 
Bảng định mức công tác in bản phim: 

Đơn vị tính: 100 tờ phim 
Mã Thành phân hao phí Đon vi Mửc 

04.03.01.01 Nhân công 
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,032 
Máy sử dụng  
Hệ thông mảy ghi phim chuyên dùng Ca 0,032 
Vât liêu sử dụng 
Phim bítonal, greỵscale and color Tờ 102 
Vật liệu phụ % 5% 

4. Địn 

Đơn V 

li mức công tác ghi bản kẽm từ ban can hoặc bản phim 

tính: 100 bản kẽm 
Mã Thành phần hao phí Đon vị Mức 

04.04.01.01 Nhãn công 04.04.01.01 
Công nhản in nhóm 11 bậc 4/7 Công 12.75 
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Hệ thổng máy phơi kẽm thù công Ca 12,75 
Vât liệu sử dung 
Bản kẽm Bản 102 
Vật liệu phụ % 5 

5. Đĩnh mức công tác ghi bản kẽm từ íile và bình bản 

Bảng định mức công tác ghi bản kẽm từ fíle: 

Đơn vi tính: 100 bản kẽm 
Mã Thành phân hao phí Đơn vi Mức 

04.05.01.01 Nhăn công 
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 1,821 
Mậy sử dụng 
Hệ thông mảy in kẽm tự động Ca 1,821 
Vật liệu sử dụng 
Bản kẽm Bản 102 
Vật liệu phụ % 5 

6. Định mức công tác in oíTset 1 màu, 2 màu và 4 màu 

6.1. Bảng định mức công iác in offsct ỉ màu (màu đen), giấy cuộn, in 
báo khổ giấy 608mm X 914 mm, in 2 mặt đồng thời: 

Đơn vị tính; 10.000 bản ỉn 2 mặt, 1 màu đen, khô giây 608x914nim 
Mâ Thành phần hao phí Đrrti vị Mức 

04.06.01.01 Nhãn công 
Công nhân in nhỏm III bậc 4/7 Công 0,55 
Máy sử dụng  
Hệ thông máy ĨII offset giây cuộn, in 2 mặt, 
tự động 

Ca 0,092 

Vệt tiệu sử dụng 
Giây in m* 6112,83 
Mưc in đen Kg 8,15 
Vật liệu phụ % 5% 

6.2. Bảng dịtĩỉt mức công tác ỉn offsei í màu (màu khác màu đen), giấy 
cuộnf in bảo kho giấy 6fì8mmX 914mỉtj, in 2 mặt đong thời: 

Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu khác màu đen, khổ giấy 
608x91 min 

Mã Thành phân hao phi Đơn vị Mức 
04,06.01,02 Nhân công 04,06.01,02 

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,55 
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Máy sử dụng 
Hệ thông máy in offset giấy cuộn, in 2 
mặt, tự động 

Ca 0.092 

Vật liệu sử dụng 
Giây in mJ 6112,83 
Mực in mầu Kg 9,17 
Vật liệu phụ % 5% 

6.3. Bảng định mức công tác ìn offsei 2 màu giấy cuộnt in báo khổ 
giấy 608mm X 914mm, in 2 mặt đồng thời: 

Đơn vị tính: ĩ 0.000 bàn in 2 mặt, 2 màu, khố giấy 608x914mm 
Mã Thành phân hao phí Đơn vi Mửc 

04.06.01.03 Nhân công 
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,642 
Máy sở (tụng 
Hộ thỏng máy in olTset giây cuộn, in 2 
mặt, tự động 

Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng 
Giây in trr 6112,83 
Mực in màu Kg 18,34 
Vật liệu phụ % 5% 

6.4. Bảng định mửc công tác in ọffset 4 màu giấy cuộn, ÌỈ1 háo khồ 
giây 608mm X 9I4mm, in 2 mặt đông thời: 

Đơn vị tính: 10.000 bân in 2 mật, 4 màu, khổ giấy 608x914mm 
Mã Thành phân hao plií Đon vi Mức 

04.06,01.04 Nhân công 
Công nhân in nhóm III bật 4/7 Công 0,733 
Máy sử dụng 
Hệ Ihông máy in offset giây cuộn, in 2 
mặt, tự động, 4 màu 

Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng 
Giấy in m2 6112,83 
Mưc ìn màu Kg 36,68 
Vậl liệu phụ % 5% 

6,5. Bảng định mức công tác in offset, / màu ịmàu đen), giầy ròi, in 
báo khổ giấy 790mm X Ì090mm, ìn 2 mặt, đảo mặt thủ công: 

Đơn vị tinh: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu đen, khố giấy 790x1090mm 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mửc 

04.06.01.05 Nhãit công 
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Công nhân in nhỏm 111 bậc 4/7 Công 0,764 
Máy sử dụng 
Hê thống máy in offset 1 màu, tờ rời Ca 0,764 
Vật liệu sử dụng 
Giây ÌT1 

1 m 9472,1 
Mưc in đen Kg 9,47 
Vật liệu phụ % 5% 

6.6. Bảng định mức công tác in off$et, ỉ màu (màu khác màu đen), giấy 
ròi, in báo khổ giấy 790mm X Ĩ090mm, in 2 mặt, đảo mặt thủ công: 

Đơn vị tính: 10.000 bân in 2 mặt, 1 màu, khổ giấy 790xl090mm 
Mã Thành phân hao phí Đơn vị Mức 

04.06.01.06 Nhãn công 04.06.01.06 
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,764 

04.06.01.06 

Máy sử dung 

04.06.01.06 

Hệ thông máy in offset 1 màu, tờ rời, Ca 0,764 

04.06.01.06 

Vât liệu sử dụng 

04.06.01.06 

Giây in 9472,1 

04.06.01.06 

Mực in màu Kg 10,72 

04.06.01.06 

Vật liệu phụ % 5% 

6. 7. Bảng dịnh mức công tác ỉn offset> 2 màu, gìẩy rờiin bảo khô 
giấy 790mm X ĩ090mm, in 2 mội, đảo mặt thủ công: 

Đơn vị tính: 10.000 bân in 2 mặt, 2 màu, khổ giáy 790x1090mm 
Mã Thảnh phồn hao phí Đon vi Mức 

04.06.01.07 Nhân công 04.06.01.07 
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 1,528 

04.06.01.07 

Máy sử dụng 

04.06.01.07 

Hệ thổng máy in offsel 2 màu, tờ rời Ca 3,764 

04.06.01.07 

Vật liệu sử dụng 

04.06.01.07 

Giây ỉn mz 9472,1 

04.06.01.07 

Mực in màu Kg 21,45 

04.06.01.07 

Vật liệu phụ % 5% 

6.8, Bảng định mức công tác in offset, 4 màu, giấy rời, in báo khổ giấy 
79ùmmx Ỉ090mmt in 2 mặt, đảo mặt thủ câng: 

Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giẩy 790x1090 mm 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

04.06.01.08 Nhân công 04.06.01.08 
Công nhân in nhỏm 111 bậc 4/7 Công 3,056 



42 CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 

Máy sử dụng 
Hệ thông máy ín oíĩset 4 màu, lờ rời Ca 3,764 
Vật liệu sử dung 
Giây in 2 m 9472,1 
Mực ín màu Kg 42.89 
Vật liệu phụ % 5% 

7. Định mức công tác xén 

7.1. Bảng định mức công tác xén ỉ mặt để gấp: 
Đơn vị tính: 10.000 bản in 

Mã Thảnh phân hao phí Đon vị Mức 
04.07.01.01 Nhăn câng 04.07.01.01 

Công nhàn in nhóm II bậc 4/7 Công 3,250 
04.07.01.01 

Máy sử dụng 

04.07.01.01 

Hệ thông máy căt 1 mặt Ca 0.1250 

7.2. Bàng định mức công tác xén 3 mặt để hoàn thiện ẩn phắm dạng 
cuốn (dạng quyển): 

Đơn vị tính: I • 000 cuốn độ dãy 5,1 cm 
Mâ Thành phần hao phí Đo n vị Múc 

04.07.01.02 Nhõn công 04.07.01.02 
Công nhân in nhóm II bật 4/7 Cống 1.136 

04.07.01.02 

Máy sử dụng  

04.07.01.02 

Hệ thồng máy xén 3 mặt Ca 0,5682 

8. Đin 
c 

Đơn V 

ii mức công tác gấp 

tính; 10.000 bản in 
Mã Thành phần hao phí Đo n vị Mửc 
04.08.01.01 Nhãn công 04.08.01.01 

Công nhân in nhóm 11 bậc 4/7 Công 1,250 
04.08.01.01 

Mây sử dụng 

04.08.01.01 

Hệ thông máy gảp 3 vạch Ca 0,625 

9. Định mức công tác đóng tập 
9. ĩ. Bảng định mức công tác đóng tập lồng, dập ghim ấn phẩm dạng 

cuốn khổ A4: 
Đơn vị tính: 1000 cuốn khổ A4 

Mã Thành phần hao phỉ ĐOTI vi Mức 
04.09.01.01 Nhẵn CÔÌĨỊỊ 
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Công nhân in nhỏm 11 bậc 4/7 Công 0,313 
Máy sử dụng  
Hè thống mảy dỏng ghìm tự độtig Ca 0,0781 
Vât liệu sử dụng 
Dây thép m 15,00 

9.2. Bảttg định mức công tác đóng tập tồng, dập ghim ấn phẩm dạng 
cuốn kho A3; 

Đơn vị tính: 1000 cuốn khồ A3 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Múc 

04.09.01.02 Nhân công 
Công nhân in nhóm lĩ bậc 4/7 Công 0,625 
Máy sử dụng 
Hệ thông máy đóng ghim Ca 0,1563 
Vật Việu sử dụng 
Dây thép m 20,00 

9.3. Bảìĩg định mức công tác đóng ẩn phẩm dạng cuốn 
pháp khâu chì: 

Đơrs vị tính: 10.000 bản ìn 

bằng phương 

Mã Thành phân hao phí Đon vi Mức 
04.09.01.03 Nhân công 

Công nhân in nhóm II bật 4/7 Công 3,750 
Máy sử dụng 
Hệ thông mày khâu chi sách Ca 1,250 
Vật ỉìệu sử dụng 
Chi khâu m 150,00 

9.4. Bảng định mức công tác đỏng ẩn phẩm dạng cuốn bằng phương 
pháp keo nhiệt vào bìa: 

Đơn vị tỉnh: Đơn vị tính: 1000 cuốn khổ A4 
Mã Thànb phân hao phí Đon vỉ Mức 

04.09.01.04 Nhân công 
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1 
Máy sử dụng 
Hệ Ihông máy đóng sách keo nhiệt Ca 0,25 
Vật liệu sử dụng 
Keo dán các loai Kg 0,225 



44 CÔNG BAO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 

10. Định mức công tóe vào bìa 

lớ .  í ,  Bảng  đ ịnh mức  công  tác  lồng  t rang  nhẩ t  báo  bằng  phương  pháp  
thủ công,ế 

Đơn vị tính: 10*000 bản in 
Mâ Thành phần hao phỉ Đon vi Mức 

04,10.01.01 Nhẫtt công 04,10.01.01 
cỏng nhân in nhỏm I bậc 3/7 Công 2.50 

10.2. Bảng định mức công tác vào bìa ấn phẩm dạng cuốn bằng 
phương phấp khâu chỉ, dán keo; 

Đơn vị tỉnh: 1. 000 cuốn khổ A4 
Mã Thành phân hao phỉ Đơn vi Mức 

04.10.01.02 Nhăn công 
Công nhàn in nhóm 11 bậc 4/7 Công 0J 
Máy sử dụng 
Hệ thống máy vào bìa dán keo Ca 0,025 
Vật tiêu sử dụng 
Keo dán gáy BCg 0,125 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 29.12.2023 16:17:17 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Cân cứ Luật Tỏ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật Sửứ đỏi, bổ sung mật sổ điểu cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức 
chinh quyền địa phương ngãy 22 tháng Ị Ị nâm 2019, 

Cãn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20ỉ5; Luật Sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn hàn quy phạm 
pháp ìưậí ngày ỉ 8 thặng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Nghị quyếỉ sổ Ỉ 3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày ỉ ổ tháng ỉ 1 năm 2Ờ20 củứ 
Qitéc hội vi tổ chức chính quyền đô thị tại Thảnh phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 thảng 6 /lăm 2023 của Quoc hội 
vê thí điêm một sô cơ ché, chíỉĩh sách đặc thù phái triển Thành phô Hô Chỉ Minh; 

Căn cứ Qưyéí định sể 53/2ỜOố/ỌĐ-TTg ngày 08 iháng 3 nằm 2006 của 
Thủ tưởng Chỉnh phù ban hành Quy chể iùm việc mẫu cùa ửy ban nhân dân tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ưoivg (bị bãi bò một phản tại Quyết định so 
45/2ữỉ8/QĐ-7Tg ngày 09 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ8 cùa Thủ ĩướrtg Chính phủ quy định 
chế độ hội họp trong hoạt động quản ỉýễ điều hành của cơ quan thuộc hệ thong 
hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng ỉữ nãm 2007 của 
Chỉnh pkủ quy định chê độ írách nhiệm đổi với ngưồỉ đứng đầu cơ quan, tể chức, 
đơn vị của Nhà nước írong thi hành nhiệm VỊt công vụ, 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng s nấm 20ỉ 6 của 
Chính phủ quy định chì tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn 
bán quy phợm pháp luật; Nghị định sỗ ỉ54/2Ữ20/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng Ỉ2 nâm 
2020 cùa Chính phủ sửa đỏi, bầ sung một sớ điều cửa Nghị định sổ 34/20ỈỐ/NĐ-
CP ngày 14 thâng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi ụệị một số điều 
vầ biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp ĩuật; 
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Cản cừ Nghị định sề 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 0Ỉ năm 20ỉ6 của 
Chỉnh phủ quy định sô lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân vả qiỉy trình, thù tục 
bâu, từ chức, miễỉi nhiệm, bãi nhiệm, điêu động, cách chức thành vỉên ủy ban 
nhãn dân; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 íháng 6 năm 2020 của Chinh phủ 
sửa đôi, bổ sung một sổ âiều cùa Nghị định sổ 08/20Ì6/NĐ-CP; Nghị định số 
1Ỉ5/202Ỉ/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chỉnh phủ sửa đổi, bo sung 
một sơ điều cùa Nghị định sổ ỠS/2ỠỈ 6/NĐ-CP: 

Căn cứ Nghị định số 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202Ỉ của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiểt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 13Ỉ/2020/QHÌ4 
của Quốc hội về tổ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phố Hổ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sá 39/2022/NĐ-CP ngảy ỉ8 tháng 6 nãm 2022 ửủa 
Chính phủ về ban hành Qưy chê làm việc của Chính phủ; 

Cărt cứ Thông tiệ số 0Ì/2Ũ22/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 nẵrn 2022 của 
Vãn phòng Chính phủ hướng dân chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn của 
Vãn phòng ủy ban nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Chánh Vãn phòng ủy bơn nhân dân Thành phổ tại Tờ trình 
sổ ỉ3688/TTr-VP ngày 08 tháng 12 năm 2023 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
iạỉ Báo cáo sỗ 48ỉ2/BC-STP-KTrVB ngày 06 tháng 9 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Đan hành Quy chế 
Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân 

Thành phổ Hồ Chỉ Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026". 

Điều 2. HÍỆU lực thí hàìih 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Qưyểt đinh này thay thé Quyết đinh sổ 52/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
12 năm 2021 cùa ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế 
làm việc của ủy ban nhắn dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỷ 2021 - 2026. 

Điều 3. Tổ chức thực hỉện 

Các thành viên ùy ban nhân dân Thảnh phố HÒ Chí Minh, Chánh Văn phòng 
Uy ban nhân đâu Thành phố Hỗ Chi Minh, người đứng đầu các cơ quan chuyên 
môn, đơn vị thuộc ùy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chù tịch ủy ban 
nhân dản thành phổ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch ùv ban nhân dân các 
quận, huyên và Thủ trường các cơ quan, dơn vị liên quan chịu Irách nhiệm thi 
hành Quyết đinh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ LÀM VIỆC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 

cua Ủy han nhún dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Churnig I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
1. Quy chể này quy định nguyên tác làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ 

công tác; phạm vi, cách thức, quy trình giài quyêt công việc; chương trình công tác, 
các hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo cùa Uy ban nhân dân Thành phô, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Các thành viên úy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan chuyên môn, đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân thành pliố 
thuộc Thành phố, quận, huyện (sau đây gọi tẳt lả đơn vị, địa phương) và các tổ chức, cá 
nhân có quan hệ cồnẸ tác với ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố chịu sự điều chinh cùa Quy chẾ này. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của ủy ban nhân dân Thành phố 
1. Mọi hoạt động của ủy ban nhân dân Thành phố phải tuân thủ quy định của 

Hiên pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự chì đạo, điêu hành của 
Chính phiu Thủ tướng Chính phù, sự giảm sát của Hội đông nhân dân Thành phố, 
cùa Nhân dân; thực hiện nguyên tăc tập trung dân chủ. Uy ban nhân dân Thành phô 
làm việc theo chế độ kểt hợp giữa quyèn hạn, trách nhiệm cùa tập thê Ưy ban nhân 
dân Thành phô với quyên hạn, trách nhiệm cá nhân của Chù tịch Uy ban nhân dân 
Thành phố và cá nhân từng thành viên ủy ban nhân dân Thảnh phố. Uy ban nhân 
dân Thành phố quyết định theo nguyên tẳc đa số đối với các vẩn đề thuộc thẩm 
quyền ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Đề cao trách nhiệm củ nhân và nêu guomg của thành viên ủy ban nhân dân 
Thành phố, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương. Mỗi nhiệm vụ chĩ giao 
cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Trường hợp nhiệm vụ giao cho các đơn 
vị, địa phương thì người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm. 

3. Chủ động giải quyết công việc đúng quy trình, thũ tục, thẩm quyền và quy 
định cùa pháp luật, Quy chể làm việc của Oy ban nhân dân Thành phố. Bảo đảm yêu 
cầu phổi hợp công tác, trao đổì thôn^ tin, đề cao sự thống nhất trong giải quyết công 
việc cùa ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá 
thể hóa trách nhiệm gắn với tảng cường giám sát, kiểm tra và kiêm soát quyện lực, 
bảo đàm sự lãnh đạo tập trung, quàn lý thống nhất, phù hợp vởì thẩm quyền cùa 
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ưy ban nhân dân Thảnh phố. Phát huy tính chủ động, năng động* sáng tạo trong hoạt 
động quản lý và điều hành của người đứng đầu các đơn vị, địa phương" 

5. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cấp dưới phục tùng, tuân 
thủ nghiêm sự lãnh đạo, chi đạo> phân công cua cấp trên. 

6. Công khai, minh bạch, đổi mới hoạt động cùa ủy ban nhân dân Thành phố, 
các sờ, ban, ngành, địa phương; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, 
liên tụCs dân chủ, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và 
chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYÉT CÔNG VIỆC 

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của ủy ban 
nhân dân Thành phố 

1. ừy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý hệ thống hành chính nhà 
nước từ Thành phố đến địa phương, cơ sở; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền 
hạn của ủy ban nhân dân Thành phổ được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. 

2. Cách thức giải quyểt công việc của Oy ban nhân dân Thảnh phổ: 
a) Thảo luận và quyết định tại phiên họp ùy ban nhân dân Thành phố; 
b) Quyết định bằng phiếu lấỵ ý kiển cảc íhành viên ủy ban nhân dân Thành phổ 

(bãíig hồ sơ vân bản giấy hoặc hả sơ điện tử [trừ hồ sơ mật]) trong một số Irưcmg 
hợp cần thiết, hồ sơ gấp khi ủy ban nhân dân Thành phổ chưa kịp bố trí họp. 

Thành viên ửy ban nhân dân Thành phố ỊDhải có ý kiển trong 03 ngàỵ làm 
việc; sau thời hạn trên, các thành vỉỄn chậm ý kiến, sẽ được cơ quan lấy ý kiến ghí 
nhận là thống nhất vởi nội dung cân xin ý kiến, Trườnậ hợp khác theo chi đạo của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố 
phụ trách. 

3. Quyết dinh của ùy ban nhân dân Thành phổ phải được quá nửa tồng sổ 
thành viên Ưy ban nhân dân Thảnh phố biểu quyết tán thảnh. Trong trường hợp biểu 
quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ 
đã biểu quyết. 

4. ủy ban nhân dân Thảnh phố phân công Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
thay mặt ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách 
cần phải xử ]ý gầp thuộc íhẩm quyền của ửy ban nhân dân Thành phố hoặc những 
vấn đề đẫ được ủy ban nhân dân Thảnh pho thống nhất về chủ trương, nguyên tắc. 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo hoặc giao Phó Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phổ, người đứng dầu các đơn vị thay mặt Chù tịch ửy ban nhân dân 
Thành phố báo cáo tạỉ phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố gần nhất về những 
vấn đề đã quyết định. 

5. ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện phân cấp cho các đơn vị, địa phương 
thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 
thẩm quyền của ủy ban nhân đân Thảnh phố phù hợp với quy định cùa pháp luật. 
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tì. ửy ban nhân dân Thành phố thực hiện ủy quyền cho các đcm vị, địa pbươriệ 
trực tiếp thực hiện một hoặc một sổ nhiệm vụ, quyền hạn của ừy ban nhân dân Thành phố 
ừong khoảng thời gian xác định phù hợp với điều kiện, năng lực của đơn vị, địa phương 
đi đôi với việc phân bồ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ và tảng 
cuờng công tác kiêm tra, giám sát, kiểm soái quyên lực chặt chẽ, 

Điều 4. Những vấn đề ủy ban nhân dân Thảnh phố thảo luận và quyết định 
1. Đề nghị của ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng nghị quyết trình 

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phô. 
2. Chiến lược; quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội dài hạn, trung 

hạn và hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn vả hàng năm; dự toán ngân sách 
nhà nước và phương án phân bồ nệâĩi sách địa phương hãng năm; quyêt toán ngân 
sách nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyên theo quy định. 

3. Tinh hình kinh tể - xẫ hội hàng tháng, hẳng quý, 06 tháng, cả nãm hoặc 
những vấn đề quan trọng, đột xuất và những nhiệm vụ, gìảỉ phảp chi đạo, điều hành 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân Thảnh phố; việc đề xuất thành [ập, 
sáp nhập, giải thề cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Chương trình công tác cùa ủy ban nhân dân Thành phổ hăng năm; kiểm 
điểm công tác chi đạo, điều hành của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân Thành phố và việc thực hiện Quy chể làm việc của ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

6. Những vấn đề mà pháp luật quy định ủy ban nhân dân Thảnh phố phải 
thảo luận và quyết nghi-

7. Những vấn để quan trọng cần thiết khác theo quyết định của Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thành phô. 

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi vả cách thức giải quyết công việc cũa Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phổ 

1. Chủ tịch ùy ban nhân dâỉi Thảnh phố có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 
nhiệm vụ vả quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và phảp luật; lãnh đạo công tác 
cùa ủy ban nhân dân Thành phố; chi đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giừa các 
thành viên ủy ban nhân dân Thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động cùa 
các đơn vị, địa phươiig; trực tỉểp chỉ dạo, điều hành các công việc quan trọng, có 
tính chiến lược trên cảc lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ4 quyền hạn cùa ủy ban 
nhân dân Thành phổ. 

2. Chú tịch ủy ban nhân dân Thành phó khồng xử lý những công việc đã 
phân công, ủy quyên Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phô, người đứng đầu các 
đơn vị, địa phucmg; trừ trường hợp theo quy định tại điểm e khoản 3 Đièu này. 

3. Cách thức giải quyết công việc của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố: 
a) Quyết định, chi đạo xây dụrng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiển 

lược, quy hoạch, kể hoạch, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định cùa ùy ban 
nhân dân Thảnh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hoặc đề xuẩt xây dựng 
chính sách, phảp luật trình cơ quan có thẩm quyên xem xét, quyết định; 
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b) Triệu tập, chù trì và quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp" 
Uy ban nhân dân Thảnh phố, cuộc họp cùa Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phó và 
các Phó Chù tịch Uy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi là cuộc họp của Thường trực 
ủy ban nhân dân Thành phố); 

c) Trực tiếp, phân công hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch ủy ban nhân dàn Thành phố, 
phân công thành viên Uy ban nhân dân Thành phố thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thảnh phố chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các đơn vị, địa phương, tổ chức, 
cá nhân có liên quan để xem xét trước khi quyết định; 

d) Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc trên hồ sơ trinh, các báo 
cáo, tờ trinh cùa các đơn vị, địa phương, tố chức, cá nhân; trên cơ sở đóf Vãn phòng 
ủy ban nhàn dân Thành phổ xừ lý, hoàn tất hồ sơ theo quy định; 

đ) Trực tiểp cho ý kiến vá phê duyệt đổi vứi đề xuất tại phiếu trình, báo cáo của 
Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố theo quỵ định tại Chương HI của Quy chế này; 

e) Trong trường hợp xét thấy thật sự cẩn thiết do tính chất cấp bách, phức tạp, 
nhạy cảm của công việc, Chù tịch ửy ban nhàn dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo giải 
quyẾt công việc đã phân công, ủy quyền Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố 
hoặc công việc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu don vị, địa phương. Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành ẹhổ cỏ trách nhiệm thông bảo cho người được phân công, 
ủy quyền hoặc người có tham quyền phụ trách công việc biểt về việc này; 

g) Quyết định hoặc cùng Thường trực ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị, địa phương trước khi 
trình ủy ban nhân dân Thành phố, ca quan cỏ thẩm quyền; 

h) Giao Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phố chủ trì họp, làm việc với 
nệười đứng đầu hoặc lãnh đạo các đơn vị, tỗ chức, cá nhân có liên quan đê xứ lý các 
vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị tnróc khi trinh Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phẶ quyết định; 

i) Thay mặt ủy ban nhân dân Thành phố ký các vãn bản của ủy ban nhân dân 
Thành phố (gồm văn bản quy phạm pháp luật và vãn bản hành chính); ủy quyền Phó 
Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố ký tha^ Chú tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
các vãn bản của Uy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô 
trong phạm vi lĩnh vực, công vịệc được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phé phân 
công; ùy quyền người đứng đầu cơ quan chuyên môn ký một số văn bản hành chính 
của Chu tịch ủy bấn nhân dân Thành phố; 

k) Úy quyền Thù trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân 
Thành phố thay mặt ửy ban nhân dân Thành phó trình đề án, dự án, đự thảo, báo cáo 
của ủy ban nhân dân Thành phả trước Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan 
khác theo quy định, thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ trong phạm vi thầm quyền 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ; 

1) Thành lập cảc tổ chức phối hợp liên ngành để giúp Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố nghiên cứu, chì đạo, phối hợp giải quyểt những vắn đề phức tạp, 
quan trọng liên quan đển nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương; 

m) Khi Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố vãng mặt và xét thấy cần thiết, 
Chủ tịch ùy ban nhân dân Thành phố ủy nhiệm một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo công tác của 
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ủy ban nhân dân Thành phố và giải quyết công việc do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phổ phụ trách theo quy định; 

n) Khi Phó Chủ tịch ủy ban nhâii dân Thành phố vắng mặt, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố trực tiếp chi đạo giải quyết công việc hoặc phân công Phó Chủ tịch 
ửy ban nhân dân Thảnh phổ khác chi đạo giải quyết công việc đã phân công cho 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố vắng mặt; 

o) Đi công tác; kiềm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện công việc tại các đơn vị, dịa 
phương, cơ sở; giải trình, trả lời chất vẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô; 
trả lời kiến nghị của cử tri; họp báo; tiêp công dân và các cảch thức khác. 

Điều 6, Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phá 

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc cửa Phó Chù tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố: 

a) Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giúp Chủ tịch ủy bạn nhân dân 
Thành phố thực hiện nhiệm vụ của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phô trong lĩnh 
vực, địa bàn công tác và phạm vi quyển hạn được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho 
phân công, ủy quyền; 

b) Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công, ủy quyền, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phó thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô quyểt định 
và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mội mặt trước pháp luật, trước Chú tịch 
ủy ban nhâji dân Thành phố về những quyết định của mình và những nhiệm vụ, lĩnh 
vực, cơ quan được phân công theo dõi, chi đạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu 
quả và chống tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc; 

c) Nếu có vân đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phọ khác thi trực tiếp trao đổi. thổng nhất với Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thảnh phổ dó để giải quyết, Trường hợp có ỷ kiến khác nhau thì Phó Chù tích ủy ban 
nhân dân Thảnh phố chủ trì xem xét, quyết định hoặc trực tiếp báo cáo Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ khi cần thiết. 

2. Cách thức giài quyểt câng việc của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dâri Thành phố: 
a) Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc trên hồ sơ trình, các báo 

cáo, tờ trình của các đơn vị, địa phương, tồ chức, cá nhân; trên cơ sở đó, Ván phòng 
ủy ban nhân dân Thành phổ xử lý, hoàn tất hồ sơ theo quy định; 

b) Trực tiếp cho ý kiến và phê duyệt đối với đề xuất tại phiếu trình, báo cáo của 
Vãn phòng ủy ban nhân đân Thàỉih phố theo quy định tại Chưcmg m cùa Quy chể này; 

c) Chủ động, tích cực chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo cảc đơn vị, địa 
phương liên quan để giải quyết công việc và những vấn đề cần phối hợp liên ngành 
trong phạm vì lĩnh vực, cồng việc được Chù tịch Uy ban nhân dân Thành phố phân 
công, ùy quyền; 

đ) Chủ động, tích cực chỉ dạo, theo đỡi, đôn đốc, kiểm tra công việc được 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phân công, ủy quyền; ký thay Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thành phố, các vãn bàn cùa ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi lĩnh vực, 
công việc được Chủ tịch ủy ban nhân đân Thành phố phân công, ủy quyền; 
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đ) Chù động kiểm tra, xem xét, chỉ đạo đói với các vấn đề còn ý kỉển khác . 
nhau giữa các đơn vịt địa phương trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Chủ tịch 
Uy ban nhân dân Thảnh jDhố phân công, ùy quyên trước khỉ trình Uy ban nhân dân 
Thành phố, cơ quan có thầm quyền; 

e) Đối với các văn bản, đề án^báo cáo trình cấp có thẩm quyền thì phải chủ 
động chỉ đạo các đơn vị Hên quan phôi hợp, làm việc tích cực, hiệu quả để nâng cao 
chất lượng, kịp tiến độ và tạo đổng thuận, thống nhất trong quả trinh thẩm định, ban 
hành, phê duyệt; 

g) Giao Lãnh đạo Văn phỏng ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì họp, làm 
việc với người đứng dầu hoặc lanh đạo các đơn vị địa phương, tổ chức, cá nhãn cỏ 
ỉiên quan đÊ xử lý các vấn đề chưa rỗ hoặc còn có ý kĩển khác nhau giữa các đơn vị, 
địa phưcmg trước khi trinh Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách 
quyết định; 

h) Các cách thức khác theo quy định tại điềm o khoàn 3 Điều 5 Quỵ chế này. 
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của các ủy viên 

ủy ban nhân dân Thành phố 
1. Thực hiện đầy đù các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Hiến pháp 

và pháp luật; phải có trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia hiệu quả giải quyêt 
các công việc chunẹ của tập thể Uy ban nhân dân Thành phô; cùng tập thể ủy ban 
nhân dân Thành phô quyết định và chịu trách nhiệm đối với các vân đê thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định; chịu trách nhiệm rà 
soát, xem xét kỹ và trình cảc đề án, dự án, dự thảo, báo cáo của Uy ban nhân dân 
Thành phố truớc cơ quan có thầm quyền và thực hiện hiệu quả cốc nhiệm vụ khác do 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chú tỆh ủy ban nhân dân Thành phố phân công. 

2. Cách thức giải quyết công việc của ủy viên ửy ban nhân dân Thành phổ: 
a) Chũ động, tích cực, kịp thời báo cáo, tham mưu cho ủy ban nhân dân 

Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chù tịch ửy ban nhân dân 
Thành phổ các vấn để vướng mắc trong thực tiễn, các chủ trương, cơ chế, chính 
sách, văn bân pháp luật cẩn thiết đề xuất để sữa đồi, bổ sung, ban hành, việc thí 
điểm thực hiện Cơ chế, chính sách đồi với những vẩn đề mới chưa quy định; 

b) Chủ động, tích cực rà soát, báo cáo, lảm việc kịp thời với Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố, Phó Chù tịch ửy ban nhân dân Thảnh phố và các thành viên 
ủy ban nhân đân Thành phố khác về các công việc thuộc thầm quyền của ùy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ và các công việc khác có 
liên quan hoặc thấy cần thiết; 

c) Chỉ đạo, theo dõi, hướng đẫn, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật, 
việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, ké hoạcht chương trinh và các quyết định, chỉ 
đạo của ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Chủ tịch ửy ban nhân dàn Thành phổ về 
ngành, lĩnh vực được phân công, ủy quyên; 

d) Phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ, chuẩn bị kỹt thể hiện rố quan điểm, 
chính kiến, trách nhiệm của mình trong các phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố, 
cuộc họp Thường trực ủy ban nhân dân Thành phố; thảo luận, biểu quyểt tại phiên 
họp ủy ban nhân dân Thành phổ; ghi rõ, đầy đủ ý kiến trong phiếu ghi ý kiên thành 
viên ủy ban nhân dân Thành phổ và trả lời đúng thời hạn quy định; 
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đ) Chủ động chủ trì họp với các đơn vũ địa phương, tổ chức, cá nhân có liên 
quan để giải quyết công việc được phân công theo thâm quyên hoặc thào luận, thông 
nhất những vằn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị, địa phương trước khi 
trình ủy ban nhân dân Thành phố, Thường tiyc ủy ban nhân dân Thảnh phô, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô; 

e) Các cách thức khác theo quy định tại điểm o khoản 3 Điểu 5 Quy chế này; 
g) Mỗi ủy viên ừy ban nhân dân Thành phố được cập tài khoản trên các hệ 

thống thông tin, dữ liệu của ủy ban nhân dân Thành phô đê nhận, gửi tài liệu họp, 
trao đổi ý kiến, giải quyết công việc hoặc khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công 
tác chi đạo, điểu hành theo thâm quyền, 

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giâi quyết công việc của người 
đúng đầu đơn vị thuộc ũy ban nhân dân Thảnh phổ 

1. Nguời đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố đề cao trách 
nhiệm cá nhân, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyên hạn theo quỵ 
định của Hiên pháp, pháp luật và các nhiệm vụ do Ưỵ ban nhân dân Thành phô, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành ph6, Phó Chủ tịch ưy ban nhân dân Thành phô 
giao, phân công, ủy quyền; trực tiểp chỉ đạo vả chịu trách nhiệm về công tác thực thi 
pháp luật, cài cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây đựng và phát triển chính quyền 
điện tử hướng tới chính quyền sổ của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân, 
trực tiếp và toàn diện trước ủy ban nhân dân Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phô và trước pháp luật đối với các 
vấn đề thuộc thầm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ. 

2. Thực hiện nghiêm túc, đầy đù, kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong 
dó có các quyểí dịnh, chi đạo cùa ũy ban nhân dân Thành phổ, Chủ tịch ửy ban 
nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ừy ban nhân dân Thành phổ; không dược phép 
phát ngôn và làm trái với các quyết định, chi đạo của ửy ban nhân dân Thảnh phố, 
Chù tịch ừy ban nhân dân Thành phố, Phó Chũ tịch ùỵ ban nhân dân Thành phố 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trường hợp có ý kiển khảc với quyểt định, kết 
luận, chi đạo cùa cấp trên thi vẫn phải chấp hành nhưng được trinh bày với ủy ban 
nhân dân Thảnh pho, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố vả được bảo lưu ý kiến. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả sẽ 
kiểm điềm lảm rữ trách nhiệm trước tập thể ủy bati nhân dân Thành phốf trước 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố và xừ lý theo quy định của Đảng và Nhà nước 
trong trường hợp vi phạm quy định này. 

3. Cách thức giải quyết công việc của người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phổ: 

a) Trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc phạm vi quản ty 
cùa đơn vị; phân công cấp phó theo dối, chi dạo, giãi quyết một số công việc thuộc 
thẩm quyền của đơn vị. Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, ủy nhiệm một cấp phó 
điều hành, giài quyết công việc cùa đơn vị; 

b) Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch ùy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố những công việc thuộc thầm quyền cùa mình, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. Không chuyển công việc thuộc thâm quyên sang cơ quan, đơn vị 
khác; không giải quyết cồng việc được xác định thuộc thẩm quyền cửa đơn vị khác; 
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c) Đối với nhừng vấn đề thuộc thầm quyền nhưng nội dung phức tạp, cỏ tính 
liên ngành, còn ý kiến khác nhau, đã phối hợp xử lý nhưng khoríg thống nhất thỉ 
người đứng đâu đơn vị chủ trì phải trực tiêp làm việc người đứng đầu đơn vị có liên 
quan để xem xét, quyét định; 

d) Đối với những vấn đề trình ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố mả còn ỷ kiến khác nhau giữa cảc đơn vị về những nội đung 
chủ yếu thì người đứng đâu đơn vị chủ tri phải trực tiếp làm việc với người dứng đầu 
đem vị có ý kiến khác và người đứng đầu đơn vị có liên quan để trao đoi, thống nhất 
trước khi trình Uy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Đồng thời với việc trình ủv ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ửv ban 
nhân dân Thành phố các vản bản, de ản, báo cáo dể trình cấp có thẩm quyến thỉ 
người dứng đầu đơn vị chủ tri phải chù động phối hợp, làm việc tích cực, hiệu quả 
với các cơ CỊuan liên quan vê nội đung văn bàn, đề án, bảo cảo đó và những vấn đề 
liên quan đệ nâng cao chất lượng, kịp tiến độ vả tạo đồng thuận, thống nhất trong 
quá trình thẩm định, ban hành, phê duyệt; 

e) Trả lời đầy đú, rõ ràng, đúng thời hạn bàng văn bản về các vấn đề liên quan 
đên chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo đề nghị của 
đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân cỏ Hên quan; 

g) Ban hành văn bàn theo thầm quyển vả quy định cùa pháp luật để thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước đôi với ngành, lĩnh vực được phân công; 

h) Các cách thức khác theo quy định tại điểm o khoản 3 Điều 5 Quy chể này. 
Điều 9. Quan hỆ công tác của ủy ban nhân dãn Thành phổ, người đứng 

đầu đơn vị thuộc Uỵ ban nhân dân Thành phé vói các cơ quan, tả chức trong 
hệ thống chính trị 

1. ủy ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân 
dân Thành phồ phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan 
của Đàng bộ, Hội đông nhân dân Thành phô, Ưy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
Thành phô và các tô chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn; chù động báo cáo, giải trình về những vẩn đề mà Hội đồng nhân dân 
Thành phô quan tâm; nghiên cứu, £Ìải quyêt và trà lời chất vấn, giải trình dôi với đại 
biểu Hội đồng nhàn dân Thảnh phố, trá lời kiến nghị cùa cừ tri, kiến nghị của ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tồ chức chính trị - xã hội Thành phố 
về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. ủy ban nhân dân Thành phố tạo đỉều kiện để Hội đồng nhân dân Thành phố> 
Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân các huyện, 
Hội đông nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ* quyền hạn theo quy định; 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động cùa ủy ban nhân dân 
thành phé thuộc Thảnh phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn; xem xét, giài quyết 
kiến nghị cùa chính quyến địa phương. 

Điều 10. Quan hệ công tác của người đửng đầu đon vị thuộc ủy bân 
nhân dân Thành phổ với các đơn vị khác thuộc ủy ban nhân dân Thảnh phố 

1. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thảnh phố thực 
hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định của 
pháp luật. 
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2, Kiển nghị với người đứng đầu đơn vị thuộc ủv ban nhân dân Thành phố 
bãi bò những quy định do đơn vị đó ban hãnh trái với Hiên pháp, luật và vãn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của dơn vị vể ngành, lĩnh vực do đơn vị thuộc 
ủy ban nhân dân Thảnh phố chịu trách nhiệm quàn lý. Trong trường hợp kiên nghị 
không được chấp thuận thì báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phô xem xét, 
quyết định. 

3. Người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố khi giải quyết 
công việc thaộc thầm quyền có liên quan đên chức nàng, nhiệm vụ cùa đơn vị khác 
phải chù động, tích cực phối hợp có hiệu quả với người đứng đâu đơn vị đó: 

a) Trường hợp lấy ý kiến bàng văn bản thì đơn vị lẩy ý kiến ghi rõ thời hạn trả 
lời nhưng không quá 07 ngày làm việc kẻ từ ngày gừi vãn bản, trừ trường hợp công 
việc có tỉnh chất quan trọng, phức tạp; 

b) Người đứng đầu đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bàng văn 
bàn, đúng thời hạn vẽ những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quàn lý của đơn vị 
mình và những vẩn đề liên quan khác; nêu quá thời hạn mà không ừả lời hoặc chậm 
trả lời thì được xác định lả đổng ý với ý kiến và để xuất cùa đơn vị lây ý kiên và 
phải chịu trách nhiệm cá nhân trước ủy ban nhân dân Thành phổ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân Thảnh phổ. Đơn vị lấy ý kiển tảng hợp, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố về trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị không trả lời hoặc chậm 
trả lời; 

c) Khi được mời họp đề lấy ý kiến, người đứng đầu đơn vị dự họp hoặc nếu 
cỏ lý do chính đáng không dự được thỉ phải cử người có đù thẩm quyền họp thay. 
Ý kiến của người họp thay là ý kỉến chính thức của đom vị. Y kiên cùa các đại biêu 
dự họp được lập thành biên bân theo quyết định cùa người chủ trì cuộc họp; 

d) Khi được mời họp đề xử lý những ý kỉến khác nhau về nội dung chủ yếu 
của vẩn đề, công việc theo quy định tại điểm d khoản 3 Điểu 8 Quy chế nảy thì 
nậtrời đứng đầu đơn vị được mời có trách nhiệm thạm dự hoặc trường hợp đặc biệt 
nếu vắng mặt có lý dù phải cừ cấp phó họp thay. Ý kiển của người họp thay là ý 
kiến chính thức của đcm vị và được thê hiện trong hồ sơ trình Uy ban nhân dân 
Thành phố, Thường trực ửy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Điểu 11, Quan hệ công tác Ị*ítra người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phổ với chính quyềũ địa phương 

1. Người đứng đầu đom vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm 
gíảì quyết các đê nghị của Hội đông nhân dân thành phố thuộc Thảnh phố, Hội đông 
nhân dân các huyện, ừy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, quận, huyện 
trong thời hạn 07 ngày làm việc; trường hợp phải lấy thêm ý kiến của đơn vị khác 
thi không quá 15 ngày lảm việc kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị, trừ trường 
hợp đột xuất, cấp bách thi phải trả lời sớm hơn theo đề nghị. Trường hợp đơn vị 
được đề nghị mà không giải quyết đúng thời hạn thì Chủ tịch Ưy ban nhân dân thành 
phồ thuộc Thành phố, quận, huyện báo cáo Chủ tịch ưy ban nhân dân Thành phô 
hoặc Phỏ Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách; người đứng đầu đơn vị 
được đề nghị phải chiu trách nhiệm về sự chậm trễ giải quyết các kiến nghị của địa 
phương. 
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2. Khi Hội đồng nhân dân thảnh phố thuộc Thành phổ, Hội đồng nliân dân 
các huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, quận, huyện gửi 
văn bảu, báo cáo, dề xuất, kiến nghị về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết cùa 
Uy ban nhân dân Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho, các đơn vị thuộc 
Uy ban nhân dân Thành phố thì phải gửi đến đúng cơ quan có thẩm quvền để giải 
quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời. 

3. Người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố theo (hẩm 
quyền chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, 
lịuận, huyện thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực quàn lý hoặc 
ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phó giao; kiến nghị 
Hội đông nhân dân thành phô thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân các huyện, 
Uy ban nhân dân thành phổ thuộc Thành phô, quận, huyện bãi bò những văn bản 
pháp luật của Uy ban nhân dân thành phô thuộc Thành phô, quận, huyện trái với văn 
bản vê ngành, lĩnh vực được phân công, trưcmg hợp không chấp hành thỉ bảo cáo 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Khi Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thảnh phó, Hội đồng nhân dân 
các huyện, Chù tịch ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, quận, huyện đề 
nghị làm việc với người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành^)hố phải gửi 
tải liệu trước ít nhât 03 ngày làm việc. Người đứng đầu đơn vị trực tiếp hoặc phân 
công cấp phó ti ép, làm việc. 

5. Hội đèng nhân dân thành phố thuộc Thành phổ, Hội đồng nhân dân các 
huyện, Chù tịch ủy ban nhân đân thành phố thuộc Thảnh phố, quận, huyện có trách 
nhiệm thực hiện chế độ bảo cáo, chuẩn bị tài ỉiệu, bố trí lịch làm việc, dự họp với 
người đứng đầu đan vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố khi được yêu cầu. 

6. Trường hợp người đứng đầu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố lấy 
ý kiến cùa Hội đồng nhân dân thảnh phố thuộc Thảnh phổ, Hội dồng nhân dân các 
huyện, Chủ tịch ửy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, quận, huyện, thời hạn 
trà lời ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương III 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Điều 12. Các loại công việc trình ủỵ ban nhân dân Thành phố, Thurờng trực 
ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố 

1. Các dự thảo tờ trìnhf báo cảo, vãn bản để trình, báo cáo các cấp có thẩm quyền. 
2. Các đề nghị xây dựng vân bản quy phạm pháp luật, dự thảo vãn bản quy 

phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo ván bản). 
3. Các hồ sơ thủ tục hảnh chỉnh theo cơ chể một cửa và một cửa liên thông, 
4. Các đề án, báo cáo, văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ửỵ ban 

nhân dân Thành phố, Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố, và các vân bản, đề xuất 
khác. 

5. Các công việc do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố, Phó Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố chỉ đạo tiực tiếp hoặc do Văn phòng ủy ban nhân dần Thành phố 
đề xuất. 



CÔNG BAO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 57 

Điều 13. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực ủy ban 
nhân dân Thành phổ, Chủ tích ủy ban nhân dân Thành phổ 

1. Hồ sơ phải đúng thầm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân Thành phố, 
Thưởng trực úy ban nhân dân Thanh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dàn Thành phố; 
nêu rõ nội dung vấn đề trình, căn cứ ve thẩm quyền, cơ sở chính trị, pháp lý, thực 
tiễn, ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan vả đê xuất, kiên nghị rõ 
phương án, biện phảp giải quyêt; phải được người có đủ thâm quyên kýt đóng dâu 
đúng quy định và bảo đảm đầy đủ, chất lượng, kịp thời theo đúng quy trình, quy 
địnb của pháp luật. 

2. Hồ sơ gồm; tờ trình (nêu rõ chính kiến, phương án cụ thể), báo cảo, đề án, 
dự thảo vãn bản (gồm cả dự thảo nghị ạuyết, kết luận, thông báo kết luận và vãn bản 
chi đạo khác của cơ quan có thẩm quyên) kèm theo, ý kiển báng vãn bản cùa các cơ 
quan liên quan và các tài liệu cần thiết khảc (nếu có). Trường hợp tờ trình của báo 
cáo, đề án trình ủy ban nhân dân Thành ỊDhố, Thường trực Uy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch ửỵ ban nhân dân Thành phổ cỏ độ dài trên 10 trang A4 thi phải có tờ 
trình tóm tát dưởi 07 trang A4. 

Đối với các hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực ủy ban nhân 
dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố mả theo quy định của pháp luật 
yêu cầu phải có tài liệu kèm theo thì phài tuân theo quy định của pháp luật đó. 

3. Hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chẩp hành Đảng bộ 
Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố, cơ quan chủ trì soạn thào có trách nhiệm 
lấy ỹ kiến các cơ quan Trung uơng, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương có liên 
quan và tiểp thu, giải trình đầy đủ trước khỉ trình Uy ban nhãn dân Thảnh phô, 
Thường trực ửy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô. 

4. Hồ sơ cùa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được giri 
dưới dạim. văn bản điện tử có ký sổ qua Trục liên thông văn bán do Vãn phòng ủy ban 
nhân dân Thành phô quản lý, trừ trường hợp có yêu câu khác. Trường hợp chưa kêt 
nối với Trục liên thông văn bản hoặc văn bản mật thì gửi văn bản giấy. 

5. Hồ Sơ phải được gửi đồng thời đến Vãn phàng ùy ban nhân dân Thành phố. 
Văn phòng ửy ban nhân dân Thành phổ có trách nhiệm tiếp nhận, kiêm tra vả xử lý 
khi nhận được hả sơ điện tử có kỷ số hoặc hồ sơ giấy, lập đanh mục theo dõi quá 
trình xừ lý và được lưu trừ theo quy định, 

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong giải quyết công 
việc của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Người dứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, 
tiến độ và ký tẳt các dự thảo vẫn bản trình thuộc thẩm quyên ban hành cùa Uy ban 
nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Người đứng đầu đom vị phổi hợp, đơn vị thẩm định cỏ trách nhiệm củ 
người đủ thầm quyển tham gia trong quá trình soạn thảo đề án, đự thảo văn bản theo 
đe nghị của đơn vị chủ trì; thực hiện công việc được giao, bảo đảm chất lượng, đủng 
thời hạn quy định. 

3. Người dứng đầu đơn vị, địa phương ban hành quy chế và tổ chức thực hiện 
việc gửi, nhận vãn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi truờng điện tử tại sở, ban, 
ngành, địa phương, bào đàm thông tin, dữ liệu thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn. 
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4. Đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy dủ, kịp thời hơ 
sơ, thông tin, dữ liệu trong quả trình xừ ỉý hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố, 
Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
theo quy dịnh của Quy chế này vả theo yêu cầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thảnh phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hoặc để nghị cùa Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thảnh phố. 

Điều 15. Quy trình xử [ý hồ sơ lập đề nghị và hồ so* dự thổo văn bản quy 
phạm pháp luật 

Thực hiện theo quy định của pháp ỉuật về ban hành vãn bản quy phạm pháp 
luật và các quy định sau: 

1. Đổi với dự thảo vãn bản đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện trình và không còn 
ý kiên khác nhau, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Vãn phòng ửy ban nhân dân 
Thành phố kiểm tra về quy trình, thủ tục, thẩm quyền xừ lý và tham mưu tổng hợp 
về nội dung, trình Chủ tịch ủy bai) nhân dân Thảnh phố, Phó Chủ tịch ùy ban nhân 
dân Thảnh phổ xem xét, quyết định. 

2. Đổi với dự thảo văn bàn chưa đử hồ sơ, chưa đúng quy trình, thủ tục hoặc 
Sở Tư phảp có ý kiên chưa đủ điêu kiện trình hoặc chưa thực hiện quy địtih tại điểm 
d khoản 3 Điều 8 Quy chế này, chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ, Vãn phòng ùy ban nhân dân Thảnh phô gửi vãn bàn đề nghị đơn vị chù trì soạn 
thảo bổ sung, hoán thiện theo quy định. 

3. Đối với dự thảo văn bản đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện trình nhưng còn ý 
kiến khác nhau về những vấn đề lớn thuộc nội dung cúa dự thảo: 

a) Náu đơn vị trinh đa chủ tri, phối hợp với các đơn vị mả chưa thống nhất 
được thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Vãn phòng ủy ban 
nhân dân Thành phô chù trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo đơn vị chù trì soạn thảo, 
Sờ Tư pháp và các đơn vị liên quan để thào luận, làm rõf thống nhất trước khi trình 
Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Trường hợp không thống nhất ý kiến, chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ 
ngày họp, Vãn phòng ủy ban nhân dàn Thảnh phố tổng hợp đầy đủ ý kiến còn khác 
nhau, trình Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố phụ trách xem xét, quyết định. 

4. Chú tich ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
có ỹ kiến vào Phiếu trình giải quyết công việc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày Văn phòng ữy ban nhân dân Thảnh phố trình, trừ trường hợp đặc biệt. 

5. Trường hợp gửí phiếu lấy ý kiến thành viên ửy ban nhân dân Thành phố 
a) Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chú trì, phối hợp với đơn vị soạn 

thảo xác định những nội dung cần xin ỷ kiến; gửi phiếu lấy ý kiến bàng hồ sơ văn 
bản giây hoặc hô sơ điện tử (trừ hô sơ mật) và thực hiện theo quy định tại điểm b 
khoaỉí 2 Điều 3 Quy chế nàyể 

b) Trường hợp đa sổ thành viên ủỵ ban nhân dân Thành phố thông qua và 
không còn ý kiên khác nhau, Vãn phòng ùy ban nhân dân Thành phố phối hợp vơi 
sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự tháo, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phổ (hoặc Phó Chú tịch ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách) xem xét, quyết định. 
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c) Trường hợp đa số thành viên ùy ban nhân dân Thành phố thông qua nhưng 
vẫn còn thành viên ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến khác, trong thời hạn 
không quá 02 ngày làm việc, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phô chuyen ngay 
các ý kiển thành viên ũy ban nhân dân Thành phổ đên đơn vị chủ trì soạn thảạ 
để tiểp thu, giải trình, hoàn thiện, báo cảo Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô 
(hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách) chậm nhầt sau 05 ngày làm việc. 

Trường hợp đtm vị chù tri trinh có ý kién bào lưu, Vãn phòng ửy ban nhân dân 
Thành phố tổng hợp, báo cảo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố (hoặc Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách) xem xét, tỊuyết định việc lấy lại hay không 
iấy lại ý kiển thành viên ủy ban nhân dân Thảnh phô hoặc tô chức họp với thành viên 
ủy ban nhân dân Thành phố còn cỏ ỷ kiến khác nhau. 

d) Trường hợp chưa được đa số thành viên ủỵ ban nhân dân Thành phố thông 
qua, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chuyên các ý kiên thành viên ủy ban 
nhân dân Thành phố đến đơn vị chủ trì soạn thảo đê tiểp tục xử lý, bảo cảo Chù tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố (hoặc Phó Chủ tịch ừy ban nhâu dân Thành phố phụ 
trách) xem xét, quyết đinh. 

6. Đối với dự thảo văn bản đưa ra thảo luận và biểu quyết tại phiên họp ửy ban 
nhân dân Thảnh phốT ngay sau khi kết thúc phiên họp, căn cứ quyêt nghị của Uy ban 
nhân dân Thành phố, đơn vị soạn thảo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uy ban nhân 
đân Thành phổ vả các đơn vị liên quan tiểp thu, giải trình ý kiến thành viên ủy ban 
nhân dân Thảnh phố, hoàn thiện dự thào, trình Chù tịch ùy ban nhân dân Thành phô 
(hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô phụ trách) xem xét, quyêt định, 

7. Trong thời hạn chậm nhất 01 ngảy lảm việc kể từ n^ày Chú lịch ửy ban nhân 
dân Thành phô, Phú Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho ký văn bản, Vãn phòng 
ủy ban nhân dân Thảnh phố thực hiện việc phát hành vả cồng khai trẽn cổng Thông tin 
điện tử và đãng Công báo Thành phố theo quy định. 

Điều 16. Quy trình xử lý đề án, tài liệu, báo cáo, văo bản đề xuất khác 
trình ủy ban nhân dần Thảnh phả, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Đối với hồ sơ, tài liệu, báo cáo, văn bản trình đầy đủ, đúng quy trình, thủ 
tục, đúng thầm quyền xử lý thỉ chậm nhất 03 ngày làm việc kể tír ngày nhận hồ sơ, 
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ có ý kiến thầm tra, trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thành xem xét, quyết định. 

2. Đối với hồ sơ, tải liệu, báo cáo, văn bận trình chưa dầy đù, chua đúng quỵ 
triiìh, thủ tạc, không đúng thẩm quyền ậiải quyết của ủy ban nhân dân Thành phổ, 
Thường trực ủy ban nhân dận Thành pho, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ hoặc 
chưa thực hiện quy định tại điểm d khoán 3 Điều 8 Quy chế này thì chậm nhất 03 ngày lảm 
việc, Vãn phòng Uy ban nhân dân Thảnh phổ ừà lại hồ sơ và nêu rộ lý do hoặc chuyển hồ 
sơ đến đơn vị có thẩm quyền giãi quyết, đông thời gửi đơn vị trình để biết, phối hợp. 

3. Đối với hồ sơ trình đâ đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền nhưng Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành phổ thấy cần [ấy thêm ý kiến dơn vị liên quan, chậm nhất 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố xử lý như sau: 

a) Gừi văn bản lẩy ý kiến đơn vị liên quan, trong đó ^hi rõ thời hạn trả lời. 
Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn lấy ý kien, Văn phòng Uy ban 
nhân dân Thành phố xử lý, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tích 
ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; 
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b) Trưòng hợp cần thiết, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì họp 
với các đơn vị liên quan để làm rõ các nội dung trước khi tTÌnh Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố, Phỏ Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ. Sau khi kết thúc 
cuộc họp nhưng không quá 03 ngày làm việc, đcm vị trỉnh phải phối hợp với 
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ để hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

4. Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, Phó Chủ tịch ửy ban nhân dân 
Thảnh phô xử lý hô sơ trình và có ý kiên vảo Phiếu trình giải quyết công việc trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày van phòng ủy ban nhân dan Thành phổ trình, 
trừ trường hợp đặc biệt. 

5. Quy trình giải quyết tiếp theo đốí với cốc vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban 
nhân dân Thành phô thực hiện theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 15 Quy chế này. 

6. Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày làm việc kề từ ngày Chủ tịch ửy ban 
nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ ký vãn bản hoặc cho 
ý kiển giải quyết công việc, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố phát hành vãn 
bản theo quy định, 

7. Đối với quy trình có liên quan đến thủ tục hành chính đã được thực hiện 
theo pháp luật chuyên ngành thỉ thời gian giải quyết không quá thời gian quy định 
cùa pháp luật chuyên ngành. 

Điều 17. Quy trình xử lý đối vói các công việc do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phổ, Phỏ Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo 
hoặc do Văn phàng ủy ban nhân dân Thành phổ đỂ xuất 

1. Trường hợp các đơn vị, địa phương không cỏ hồ sơ trinh nhưng Chù tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến 
chi đạo trực tiếp, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm tham mưu, 
dề xuất xử lý. 

2. Đối với cảc vấn đề đột xuất, nhạy câm, vấn đề khó, phức tạp phát sinh vượt 
quá khả năng giải quyết của đơn vị, địa phương thì báo cáo trực tiếp xin ý kiến Chủ tịch 
Uy ban nhân dân Thành phô, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô^phụ trách; 
trường hợp chưa có báo cáo, để xuẩt, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành pho chủ dộng 
nắm tình hinhf tham mưu, đề xuẩt, báo cáo Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố, 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ xem xét, cho ý kiển chỉ đạo. 

3. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân Thành phố, 
Chù tịch ủy ban nhân dân Thành pho: 

a) Văn phỏng ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thầiứi phố, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Thảnh phổ phụ trách biết, đồng thời chủ 
động trao đồi trực tiếp hoặc gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị, địa phương liên quan 
để tổng hợp, đề xuất, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thảnh phố xem xét, quyểt định; 

b) Trường hợp nội dung quan trọng, phức tạp, liên CỊuan đến chù trương, cợ chế, 
chính sách, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành pho đề xuit Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chù tịch Ưy ban nhân dân Thành phô giao các đơn vị chuyên ngành 
báo cảo hoặc tham mưu trinh Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 
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Chương IV 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ƯY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

Điều 18. Các loại chương trình công tác 
1. Chương trình công tác lả danh mục các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, chiển lược, quy hoạch, kế hoạch, báo cáo vả các đê án khác (sau đây gọỉ là đê 
án) trình Chinh phủ, Thù tướng Chính phù, Ban cán sự đảng Uy ban nhân dân 
Thành phố, ủy ban nhân dân Thanh phố; các hoạt động và công việc cần thực hiện của 
ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố, các Phỏ Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố theo nảm, quý, thảng, tuân. 

2. Chương trình công tác năm, quý, tháng gồm những nội dung chủ yểu sau: 
đơn vị chù trì, tên đề án, cấp trình, thời hạn trình cụ thề từng tháng, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân Thành phố, cảc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô phụ trách. 

3. Chương trình công tác tuần lả lịch hoạt động của Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ dược xác định theo 
từng ngày trong tuần. 

Điều 19. Căn cứ xây dựng chirong trình công tác 
ỉ. Chương trình công tác nãm, quý, tháng được xây dụng trên cơ sờ chương 

ừình làm việc, chi đạo? kết luận của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chinh phủ, 
Ban cán sự đàng ủy ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân Thành phổ; đề xuẩt 
của các đơn vị, địa phương được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận. 

2. Chương trinh công tác tuần được xây đựng trên cơ sở chương trình công 
tác thảng và yêu cầu chỉ đạo, điều hành cùa ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch 
ủy ban nhân dân Thảnh phố, các Phó Chù tịch ùy ban nhân dân Thành phổ. 

Điều 20. Trình tự xây dựng, ban hành chưong trình công tác 
1. Chương trình công tác năm 
a) Trước ngảy 30 tháng 9 hàng năm, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ 

đề nghị các đơn vị, địa phương đăng ký các đề án, nội dung vào chương trình công 
tác năm sau; 

b) Trước ngày 15 tháng 11, các đơn vị, địa phương đăng ký đề án, nội đung 
với Văn phòng ửy ban nhân dân Thành phố, gồm nhừng nội dung sau: tên gọi; căn 
cứ xây dựng; sự cần thiểt; định hướng nội dung; phạm vi điều chỉnh; cơ quan thẩm 
định, theo dõi; cẩp trình; thời hạn trinh xác định cụ thể đến từng tháng; sàn phẩm 
của đề án; 

c) Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp vói các đơn vị 
liên quan thầm tra, xác định các đề án, nội dung đưa vào chương trinh công tác; tôn£ 
hợp, dự thảo chương trỉnh công tác năm sau trình Uy ban nhân dân Thành phô. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Uy ban nhân dân Thành phố thông qua, 
Văn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phố trình Chù tịch Uy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, ban hành. 
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2. Chương trình công tác quý, tháng, tuần ắ 

a) Trên cơ sò chương trình công tảc năm đã được ban hành và chỉ đạo cùa 
Ưy ban nhân dản Thành phố, Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chủ tịch 
Uy ban nhân dân Thanh phô, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố về việc điều 
chinh các đê ím, nội dung trong chương trình công tác, Vãn phòng Uy ban nhân dân 
Thành phổ cập nhật, xây dựng và ban hành chương trinh công tác quý chậm nhất 
vào ngày làm việc đầu tiên của thảng đẩu quý; 

b) Trên cơ sở chương trình công tác quý đa đirợc ban hành và chỉ đạo của 
ửy ban nhân dân Thảnh phố, Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân Thảnh phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều 
chinh các đê án, nội dung trong chương trình công tác, Vãn phòng Uy ban nhân dân 
Thành phô cập nhật, xây đựng vả ban hành chương trình công tác tháng chậm nhất 
vào ngày lảm việc đầu tiên của tháng; 

c) Trên cơ sở chi đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố, Vẫn phỏng ủy ban tihân dân Thành phố xây dựng vả 
ban hành chương trình công tác tuân chậm nhất vào thứ Sáu của tuần trước. 

Điều 21. Thực hiện chưoìig trình công tác 
1. Cãn cứ thời hạn trình quy định tại chương trình công tác, các đơn vị, địa 

phương chù trì đê án, nội dung phải trình trước ngày 20 cùa tháng, trừ trường hợp có 
chi đạo khác của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

2. Việc bổ sung, dừng xây dựng đề án, nội dung, thay đổi tên gọi, cơ quan 
trình, cấp trình, thời hạn trình đê án, nội dung trong chương trình công tác được thực 
hiện trên cơ sờ chỉ đạo cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, Phó Chù tịch 
ủy ban nhàn dân Thành phố. 

3. Các đề án, nội dung không có trong chương trình công tác và khỏng được 
ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chù tịch Ưy ban 
nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hoặc cấp có thẩm 
quyền giaữ nhiệm vụ thì không dù điều kiện trình xem xét, phê duyệt. 

4. Đối với các nội đung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, việc lập kế 
hoạch thực hiện theo các quy định về ban hành vãn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 22. Trách nhiệm xây dựng, thực hiện, theo dũi và đánh giá việc thực 
hiện chirơng trình công tác 

1. Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, triển khai, đôn đốc, đánh giá việc thực 
hiện chương trình công tác theo lĩnh vực phụ trách. 

2. Các thành viên ửy ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu đơn vị, địa 
phuơng trực tiếp chi đạo và chju trách nhiệm tồ chức thực hiện chương trinh công tác. 

3. Văn phòng ủy ban nhàn dân Thảnh phố là cơ quan quản lý chương trình 
công tác; tham mưu việc xây dựng, ban hành, điều chỉnh và tồ chức thực hiện 
chương trình công tác; giúp Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố theo dõi, đôn đốc, 
kiêm ứa, đảnh giá tình hình thực hiện và bảo cáo tại phiên họp ủy ban nhân dân 
Thành phố thường kỳ hầng tháng. 
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4. Đinh kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, 
kết qaà thực hiện chượng trình cồng tác, gửi Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phô, 

5. Kết quả thực hiện chuông trình công tác là tiêu chí đảnh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ cùa thành viên ủy ban nhân dân Thành phố, các đơn vị, địa phương. 

6. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quy dịnh về việc xây đựng và quản 
lý, thực hiện chương trinh công tác của ủy ban nhân dân Thảnh, Chù tịch Uy ban 
nhân dân Thành phố, 

Chương V 
PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHỐ VÀ CÁC cuộc HỌP, 

HỘI NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Điều 23. Phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố 
1. ủy ban nhân dân Thành phố họp thường kỳ mỗỉ tháng một lần và được tổ 

chức trước ngày 05 của tháng sau, trường hợp đặc biệt, việc tô chức họp sau thời 
hạn trên do Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố quyêt định. 

2. ủy ban nhân dân Thành phố họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết cônẹ 
việc phát sinh đột xuầt theo quyẾt định của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thảnh phô 
hoặc theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tồng sổ thành viên ủy ban nhân dân 
Thảnh phố hoặc theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướiig Chính phủ, Ban cản sự 
đảng ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì phiên họp ủy ban nhân dân 
Thành phố. Khi cẩn thiết, Chủ tịch ửy ban nhân dân Thảnh phố phân công một 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thay măt Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố chù trì vả kểt luận phỉên họp hoặc một số nội dung cúa phiên họp. 

Điều 24. Chuẩn bị phiên họp ũỵ ban nhân dân Thành phố 
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định nội dung, hình thức, thời 

gian và chương trình phiên họp. Thành phần đại biểu dự họp thực hiện theo quy định 
tại Điều 25 Quý chể này. 

2. Vàn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phổ có nhiệm vụ: 
a) Dự kiến nội đung, hình thức (trực tiếp, trực tuyến), thời gian, chương trinh, 

kịch bản điểu hành trinh Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố quyết định; 
b) Đôn đốc các đem vị có liên quan gửi tài liệu phục vụ họp; 
c) Mời họp, gửi tài liệu họp đển đại biểu, khách mời chậm nhất là 03 ngày 

làm việc trưỗc khi họp, trír trường hợp đặc biệt; phối hợp với đơn vị chủ trì đề án, 
nội dung thu hồi tài liệu mật thuộc diện phải thu hôi sau khi kêt thúc phiên hộp; 

d) Báo cáo thẩm tra về nội dung để án trình ra phiÊn họp. 
3. Các đơn vị chù trì đề án, nội dung có nhiệm vụ: 
a) Đe xuất nội dung đưa vào Phiên họp ừy ban nhân dân Thành phố thường 

kỷ, gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 20 hằng tháng để tổng 
hợp, báo cáo Chù tịch Ưy ban nhân dân Thành phố; 



64 CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 

b) Gửi hồ sơ, tài liệu họp qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công 
việc (trừ tài liệu mật) chậm nhẩt 03 ngày ỉàm việc Irước khi họp; gưi vản bẩn giấy 
đến Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố theo yêu cầu; 

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phố thu hồi tải 
liệu mật thuộc diện phải thu hổi sau khi kết thúc phiên họp, 

Điều 25. Thành phần dự phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố 
1. Các thành viên ủỵ ban nhân dân Thành phố, người dứng đầu đơn vị thuộc 

ửy ban nhân dân Thành phố liên quan nội dung phiên họp. 
Người đứng đầu các đơn v| váng mặt có lý do chính đáng và được Chủ tịch 

Uy ban nhân dân Thành phô đồnệ ý thì được cử cấp phó dự thay. Người dự họp thay 
có trách nhiệm trình bày trước Uy ban nhân dân Thành phố ý kiển của thành viên 
Uy ban nhân dân Thành phố nhưng không được biểu quyết. 

Phiên họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tồng số thành viên ủy ban 
nhân dân Thành phố tham dự. 

2. Thành phần đại biểu khách mời tham dự phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố 
như sau: 

a) Mời Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố dự 
tất cả các phiên họp; 

b) Mời Chù tịch ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam Thành phố, người dứng 
đâu các tỗ chửc chính trị-xã hội dự khi bàn các vấn đề, nội dung có liên quan; 

c) Mời lãnh đạo các Ban của Đảng bộ Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện dự họp khi cần thiết; 

d) Việc mời các đại biểu khách mời khác tham đự phiên họp được thực hiên 
theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Đại biểu dự họp không phải là thành viên ủy ban nhân dân Thảnh phố 
được mời phát biêu ý kiến nhưng khồng có quyền biểu quyết. 

Điều 26. Trình tự phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố 
1. Chánh Vãn phdng ùy ban nhân dân Thành phổ báo cáo nội dung, chương 

trình, thành phần dự họp. 
2. Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố (hoặc Phó Chủ t[ch ủy ban nhân dân 

Thành phố được ùy quyền) chủ trì, phát biểu khai mạc hoặc chì đạo định hướng 
phiên họp. 

3, Đơn vị chủ trì đề án, nội dung trình bảy tóm tắt nội dung và những vấn để 
cần xin ỹ kiến của ủy ban nhân dân Thảnh phố. 

4, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ trình bày báo cáo tồng hợp 
ý kiến của thành viên ủy ban nhân dân Thành phố đổi với những vấn đề đã lấy ý 
kiên thành viên Uy ban nhân dân Thành phô, ý kiên cùa đơn vị liên quan và ý kiến 
thâm tra cùa Văn phòng ửy ban nhân dân Thành phố, trong dó nêu rỡ nhũng vấn đề 
đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất, những vấn đề cần thảo luận và kiến 
nghị. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố mời đại diện các 
đơrt vị khác báo cáo về một số vẩn đề liên quan. 
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5. Các thành viên ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu ý kiến, thể hiện rõ 
tán thành hay không tán thành nhửng vấn để ừy ban nhân dân Thành phô cân thảo 
luận; biểu quyết về các nội dung thào luận. Trong trường hợp dự thảo kêt luận phiên 
họp đuợc gửi lấy ý kién thành viên ùy ban nhân dân Thành phố thì việc ghi ý kiên 
đồng ỷ hoặc không đồng ý vói dự thảo kêt luận lã một hình thức biểu quyẽt. 

6. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố (hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dản 
Thành phố được ủy quyền) phát biểu kết luận phiên họp. 

7. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được đưa vào chương 
trình phiên họp ủy ban nhân dân Thành phổ, ngỡài thực hiện các quy định tại 
Điều này, trình tự họp thực hiện theo quy định tại Điêu 132 Luật Ban hành vãn bàn 
quy phạm pháp luật. 

Điều 27. Biên bản và Thông báo kết luận phiên họp ủy ban nhân dân 
Thành phố 

1. Vẫn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tồ chức việc ghi biên bản, ghi âm, 
ký biên bản và quản lý, sử dụng biên bàn, tham mưu Thông báo kết luận phiên họp 
Uy ban nhân dân Thành phố 

2. Thông báo kết luận phiên họp phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng cảc nội dung 
của ủy ban nhân dân Thành phó thông qua tại phiên họp; nhiệm vụ của đơn vị, địa 
phương trong việc thực hiện thông báo kểt luận của ủy ban nhân dân Thành pho. 

Điều 28. Các hội nghị của ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố 

1. HằJig năm, 06 tháng, hảng quý hoặc khi cần thiết, ủy ban nhân dân Thành phố 
tổ chức hội nghị với các địa phương, đơn vị liên quan đê triển khai và bàn biện pháp 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xâ hội, dự toán ngân sách nhà nước và những 
nội dung, nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác. 

2. Hội nghị chuyên đề được tổ chức triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện các Nghị quyết của Trung uơng, Chính phủ, các văn bản, cơ chế, chính sách lớn 
hoặc các công việc quan ừọng trong chi đạot điều hảnh của ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Văn phòng ủy ban nhân dân Thánh phố trình Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ quỵết định nội dung, hình 
thức (trực tiếp, trực tuyển), thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 

4. Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo tại hội nạhị theo quy định 
tại khoản 3 Điều 24 Quy chê này và phân công cùa Chù tịch úy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phó; gùi tài liệu đến các thảnh 
phần dự hội nghị theo đề nghị của Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 29. Cuộc họp, làm việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành pho họp, làm việc (trực tiểp, trực tuyến) với lânh đạo các đơn vị, địa phương 
tiên quan để xem xét, chì đạo giải quyết công việc. 
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2. Trách nhiệm của Văn phòng ủy ban nhân đân Thành phố: ' 
a) Độn đôc các đơn vị, địa phương chủ trì đề án, nội dung chuẩn bị đầy đù tài 

liệu; gửi giấy mời và tài liệu (nếu có) đến các thảnh phần được mời chậm nhất 03 
ngày làm việc trước ngày họpf làm việc, trừ trường hợp đặc biệt; 

b) Chuẩn bị báo cáo tồng hợp, kiển nghị và để xuất giải quyết đổi với những 
nội dung liên quan, báo cáo Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chù tịch 
ửy ban nhân dân Thành phô chủ trì khi đề xuất cuộc họp, írừ trường hợp đặc biệt; 

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ họp, ỉàm việc, bảo đảm an ninh, 
an ĩoản nểu cuộc họp dược tổ chức tại trụ sờ Uy ban nhân dân Thành phố; phổi hợp 
với các đơn vị, địa phưong liên quan đê thực hiện nếu cuộc họp tổ chức ngoải trụ sở 
ủy ban nhân dân Thành phố; 

d) Ghi biên bản, ghi âm cuộc họp theo quy địrih tại khoản 1 Điều 27 Quy chể này; 
đ) Trong thời hạn 03 ngày lảm việc kể từ ngày họp, làm việc, Vản phòng 

Uy ban nhân dân Thành phố ban hành thông báo kêt luận; trường hợp dự thảo thông 
báo kêt luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ừy ban nhân 
dân Thành phô phải được gửi lẩy ý kiến Phỏ Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, 
các đơn vị, địa phương liên quan thì thời hạn ban hánh thông báo kết luận không quá 
05 ngày làm việc, trừ trường họp có ý kiên chỉ đạo khác của Chù tịch ủy ban nhân 
dân Thảnh phố, Phỏ Chủ tịch ửy ban nhân dân Thảnh phố, 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, địa phương: 
a) Dự họp đúng thành phần; chuẩn bỊ đầy đủ và gửi tài liệu đển các thành 

phân dự họp theo đề nghị cùa Văn phòng Ưy ban nhân dân Thành phố. Trường hơp 
lãnh đạo các đơn vị, địa phương không thể dự họp thỉ phải cử người đủ thẩm quyền 
dự họp thay; phải báo cảo và được sự đổng ý của người chủ trỉ họp; 

b) Phát biểu ý kiến về các vấn đề liêrì quan đến nội dung họp; 
c) Sau cuộc họp, thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của Chú tịch ửy ban 

nhân dân Thành phổ hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 
4. Đổi với cuộc làm việc với địa phương: Địa phương chuẩn bị báo cáo, kiến 

nghị và gửi Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhẩt 07 ngày trước ngày 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phô, Phổ Chù tịch Ưy ban nhân dân Thành phố 
làm việc, trừ trường hợp đột xuất. Vãn phòng ủỵ ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến 
các đơn vị. địa phưcmg liên quan để tham mưu, đề xuất Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ xem xẻt, giải quyết. 

Điều 30. Cuộc họp Thường trực ủy ban nhân dân Thàub phố 
1. Cuộc họp Thường trực ủy ban nhàn dân Thành phố cơ bản được tiến hành 

vào thứ Hai hănệ tuần và khi cần thiết theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thảnh phố, gồm những vấn để, công việc do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phó, 
Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố thấy cần phải trao đổi trong tập thể lãnh 
dạo ủy ban nhân dân Thảnh phố, 

2. Vấn đề, công việc họp Thường trực ủy bai) nhân dân Thành phổ gôm: 
a) Các nội dung để báo cáo, thảo luận tại phiên họp ủy ban nhân dân Thành phố; 
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b) Các dự án, đề án, báo cảo theo chương trình làm việc của Quốc hội, ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chi đạo của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị cùa Phó Chủ tịch ủy ban tthân dân Thành phố; 

c) Các vấn đề do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố đề xuất được 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ đồng ý; 

d) Kết quà công tác tuần trước, kế hoạch công tác tuần tiếp theo và thời gian tới; 
đ) Các vấn đề khác đo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 
3. Để tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc họp, các nội dung trình 

họp Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố phải được chuẩn bị kỹ, có ý kiến tham 
gia đầy đủ của các đom vị liên quan vả đã được Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thành phố phụ trách lĩnh vực họp hoặc cho ý kiên. 

4. Thành phần dự cuộc họp Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố gồm: 
a) Người đứng đẩu các đơn vị có liên quan, trường hợp cừ cấp phó dự thay thì 

phải báo cáo lỹ do và đuợc sự đồng ý cùa Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 
b) Các đại biểu khác theo chỉ đạo cùa Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ. 
5ể Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố ẹửi hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị, địa 

phương liên quan, trừ cuộc họp đột xuất hoặc đê ánf dự án, dự tháo văn bản quy 
phạm pháp luật mà quá trình soạn thảo đã thực hiện thủ tục lây ý kiên các cơ quan 
liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng 
báo cảo tồn§ hợp, trong đỏ nêu rố quả trình chuẩn bị, ý kiến của các cơ quan, 
nhùng vẩn đẽ có ý kiến khác nhau vả kiến nghị với Thường trực ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

6. Tạỉ cuộc họp, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phó hoặc 
Phó Chánh Vàn phòng ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp theo dối công việc 
trình bày báo cáo tổng hợp, tham mưu đề xuẩt xử lý các vấn đề; các đơn vị chủ trì, 
các đơn vị cỏ ý kiến khác nhau hoặc đại biểu khác báo cáo giải trình thêm theo yêu 
cầu của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phổ. 

7. Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các công việc theo quy 
định tại điểm a, b, c vả d khoản 2 Điều 29 của Quy chế này. Càn cứ kết luận của 
Chũ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ vả ý kiến của các Phứ Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thảnh phố tại cuộc họp, trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày 
họp, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo thông báo kết luận của 
Thường trực ủy ban nhân dần Thành phó. gửi lẩy ý kiến Thường trực ủy ban nhân 
dân Thảnh phô để hoàn thiện dự thảo, trình Phỏ Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phổ phụ tTách lĩnh vực xem xét, phê duyệt trước khi ban hành; trường hợp thuộc lĩnh 
vực Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp theo dõi, chi đạo thì trình Chủ 
tịch ừy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt trước khi ban hành. 

Trường hợp dự thảo thông báo kểt luận phải lấy ý kiến các đơn vị, địa phương 
liên quan thì thời hạn ban hành thông báo kết luận không quá 05 ngày làm việc kê từ 
ngày họp; trừ trường hợp có ý kiến chỉ đạo khác của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố, Phó Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phố phụ trách lĩnh vực. 
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Điều 3Iắ Cuộc họp do thành viên ủy bao nhân dân Thành pliổ được 
Chủ tịch Uy ban nhân dân Thảnh phố ủy quyền chủ trì xử lý công việc của 
ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Khi cân thiêt, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố có thể ủy quyền cho 
một thảnh viên Uy ban nhân dân Thành phổ chủ trì cuộc họp xử lý công việc, đề án, 
nội dung trình ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dân Thàiih phố. 

2. Trường hợp họp tại trụ sở ủy ban nhân đán Thành phố thỉ việc tồ chức 
cuộc họp thực hiện theo quy định tại các khoản 2 vả 3 Điều 29 Quy chế này. Trường 
hợp cuộc họp tại trụ sở cùa đơn vị, địa phượng thì đơn vị, địa phương phoi hợp với 
Vãn phòng Uy ban nhân dân Thành phố chuẩn bị cẻc điều kiện phục vụ họp. 

Điều 32. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương các phiên họp, hặì nghị, cuộc họp, 
làm việc của Ưy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Uy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ t|eh ủy bàn nhân dân Thành phổ, Phủ Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố 

1. Các thành viên ủy ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu đơn vị thuộc 
Uy ban nhân dân Thành phé phàỉ thu xếp tham dự đúng thành phần, đầy đủ thời gian 
các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc; trường hợp không tham dự hoặc vắng 
mặt một khoản thời gian hoậc cử người dự thay thì phải báo cáo và được người chù 
trì đảng ý. 

2. Đại biểu tham dự có trách nhiệm sử đụng tài liệu theo đúng mục đích phục 
vụ phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc. 

3. Các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, ỉàm việc cỏ nội đung bỉ mật nhà nước 
phải bảo đảm các yêu cầu về nội dung, thành phần, địa điểm, phuơng tiện, thiết bị, 
phương án bảo vệ và các quy định có liên quan khác của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước. Người tham dự có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của người chủ trì. 

Đối với phiên họp, hội n^hị, cuộc họp, làm việc bằng hình thức trực tuyến 
phải thực hiện bảo vệ đường truyên theo quy định của pháp luật về cơ yếu. 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm 
việc không được đưa tin, truyền thông về các nội dung đang trong quá trình trao đổu 
thảo luận, trừ trường hợp thực hiện theo chỉ đạo của Chù tịch Uy ban nhân dân 
Thành phố hoặc người chủ tri. 

Chương VI 
THEO DÕI, ĐÔN ĐÓC, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THựC HIỆN NHIỆM vụ DO ỦY BAN 
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIAO 

Điều 33. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
1. Được tiến hành thường xuyên và theo kế hoạch; có sự phổi hợp để tránh 

chồng chéo, trùng láp. 
2. Thực hiện đủng thẩm quyền và quy định cùa pháp luật; công khai, minh 

bạch, khách EỊuan; không gây càn trở đển hoạt dộng bình thường của các đơn vị, tô 
chức được kiem tra. 
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3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phục vụ hiệu quả công tác chì đạot 
điều hành của ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phồ và 
cùa các đom vị quản lý nhà nước, 

4. ứng dụng công nghệ thông tin và liên thông từ Văn phòng ủy ban nhân 
dân Thành phố đển các đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, đôn đôc, kiêm tra. 

Điều 34. Thẳm quyền theo dỏi, đôn đốc, kiỄm tra 
]. ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chù tịch ùy ban nhân dân Thành phố kiểm 

tra toàn diện việc thi hành các vãn bản quy phạm pháp ỉuật của Trung ương, 
Hội đồng nhân dân Thành phố, ừy ban nhân dân Thành phô và việc thực hiện các 
nhiệm vụ do ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Chù tịch Uy ban nhân dân Thành phô 
giao. 

2ẳ Cốc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra việc thực hiện các 
công việc nêu tại khoản 1 Điều này theo phạm vi lĩnh vực công tác được phân công; 
các thành viên ủy ban nhân dân Thành phố khác kiêm tra việc thực hiện các nhiệm 
vụ do ùy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giao theo 
phân công, ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố giúp Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thảnh phố, các Phó Chủ tich ủy ban nhân dân Thành phố theo dỗi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thánh phố piao các đơn vị, địa phương và chủ động báo cảo kêt 
quà thường xuyên, theo yêu cầu, quy định khi giao nhiệm vụ hoặc bảo cáo tại phiên 
họp ủy ban nhân dâtt Thảnh phố thường kỳ theo quỵ định. 

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch ửy ban nhân dân 
Thành phố, các Phớ Chủ tịch Uy ban nhân dâji Thảnh phổ tổ chức thực hiện 
công tác theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
khoản 1 Điêu này, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thảnh phố. 

5. Người dứng đầu các đơn vị, địa phương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quàn 
lỷ vả việc thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân 
dân Thành phố giao đơn vị, địa phương mình. 

6. Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố quy định cụ thể về theo dỏi, đôn đốc, 
kìÊm tra việc thực hiện nhiệm vụ ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ vả cảc Phó Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phố giao. 

Đỉèu 35. Nội dung, hình thức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
1. Nội dung 
Việc tồ chức thi hành các văn bàn quy phạm pháp luật; việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dâri Thảnh phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố giao; xác định rõ trách nhiệm cùa đơn vị, địa phương, tô chức, cá nhân 
liên quan. 

2. Hình thức 
a) Thông qua hệ thống quản lý cơ sờ dữ liệu được kết nối, liên thông từ Văn phòng 

ủy ban nhân dân Thành phố đến các cơ quan, đơn vị, dịa phương; 
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b) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; ' 
c) Làm việc trực tiếp theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất; 
d) Hoạt động cùa Tổ công tác của Chù tịch ửy ban nhân dân Thành phố do 

Chánh Vãn phòng Uy ban nhân dân Thảnh phố làm Tổ trường hoặc các đoàn công 
tác do Chảnh Văn phong ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; 

đ) Các hình thức khác. 
Điều 36. Kết quả kiểm tra 
1. K.hi kết thúc kiểm tra, cơ quan, người chủ trỉ phải báo cáo kết quả kiểm tra. 
2. Bảo cáo kết quả kiểm tra phải nêu rõ kết quà đạt được; tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện; 
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; kiển nghị, đề xuầt. 

Chirơng VII 
TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC 

Điều 37. Quy định về tiếp khách 
1. Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phổ trực tỉếp hoặc phân công Phó Chủ tịch 

Uy ban nhân dân Thành phố hay một thành viẽn Uy ban nhân dân Thánh phố thay 
mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố tiếp khách của ùy ban nhân đân Thành 
phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Vẽn phòng ủy ban nhân dãn Thành phố cồ trách nhiệm: 
a) Tiếp nhận vãn bản đề nghị Chủ tịch ủy ban nhận dân Thành phố, Phó Chủ tịch 

ủy ban nhân dân Thảnh phố tiếp khách từ các đem vị, tẻ chức, cá nhân liên quan; tham 
mưu, đề xuất trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, CỊuyết định về nộỉ dung, hình thức, thảnh phẩn; thông báo kịp 
thời ý kiến của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phổ, Phó Chủ tịch úy ban nhân dân 
Thành phố cho các đơn vị, tổ chức, cả nhân liên quan biết; 

b) Phối hợp các đcm vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, thời gian, đìa 
điểm, thành phần tham dự, bố trí phiên dịch (nếu cần thiết); 

c) Tồ chức phục vụ và bảo đàm công tảc lễ tân, hậu cần, quả tăng lưu niệm, 
ari ninh, an toàn cho buổi tiếp khách. Mời các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin 
theo quy định. 

Điều 33. Đi công tác địa phương, cor sở 
1. Theo chỉ đạo cùa Chủ tịch ủy ban nhân đân Thành phố, Phó Chủ tích 

ủy ban nhân dân Thành phổ hoặc đề nghị của địa phương, Vãn phòng ủy ban nhân 
dân Thành phố trinh Chủ tịch ủy ban nhân đán Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định việc làm việc tại địa phương. Việc chuẩn bị nội 
đung làm việc thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điểư 29 Quy chế này. 

2. Trường hơp Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phô đì kiêm tra đột xuất không thông báo trước cho địa phương, cơ 
sở nơi đến bĩết, Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố chuân bị chương trình chuyến 
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công tác theo chỉ đạo cùa Chủ tịch ùy ban nhân đân Thành phố, Phó Chủ tịch ùy ban 
nhân dân Thành phố. 

3. Việc tổ chức đoàn công tác, tổ công lác của ủy ban nhân dân Thanh phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố lảm việc tại địa phương phải phù hợp với quy 
dinh của ủy ban nhân dân Thành phố. Thảnh viên ửy ban nhân dàn Thành phô được 
mời, có trách nhiệm tham gia đay đủ chuyển cồng tảc cùa Uy ban nhân dân Thảnh phô, 
Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố theo yêu câu. Trường hợp không tham gia 
hoặc vẳng mặt một khoản thời gian, phải báo cáo và được Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thảnh phố đồng ý thì được cử cấp phó dự thay. 

4. Thành viên ửy ban nhân dân Thành phố bố trí thời gian đi kiểm tra ở địa 
phương, cơ sở. Tùy nội dung từng chuyến công tác đê cỏ hình thức tô chức thích 
hợp, bảo đảm thiêt thực, tiêt kiệm vầ hiệu quá. 

5. Người đứng đầu đơn vị được mời tham gia các hội nghi, đoàn công tác khác 
ngoài ủy ban nhân đàn Thành phố có tính chất quan trọng phải báo cáo rõ mục đích, 
nội dung, thời gian tham gia với Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách để xem xét, quyết định và sau khi kêt thúc hội 
nghị, chuyến công tác, phải có báo cáo nhanh kết quả cho Phó Chủ tịch Uy ban nhân 
dân Thảnh phổ phụ trách và Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 39. Đi công tác nưửc ngoải 
1. Việc tổ chức đi còng tác nưởc ngoài cùa các thành viên ủy ban nhân dân 

Thành phố, người đửng đàu đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện 
nghiêm theo các quy định của Đảng và Chính phủ. 

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố 
và cảc dơn vị liên quan xây dựng Đê án vê chủ trương của chuyến công tác, lập 
chương trình, thành phần đoàn, chuẩn bị nội dung làm việc, các nội dung về lễ tân, 
công tác tuyên truyền vả bảo mật truyên thông; chịu trách nhiệm toàn diện vè việc 
thực hiện các nội dung, chương trình làm việc và cõng tác iễ tân của chuyển công 
tác, báo cáo xin ý kiên Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Thảnh phố phụ trách trước khi 
báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ xem xét, quyết định. 

3. Trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định chương trình, nội dung làm việc, thành phần đoản công tác. 

4. Sở Ngoại vụ chú trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng ủy ban nhân dán 
Thành phố các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả chuyến công tác theo quy định. 

5. Các thảnh viên ủy ban nhân dân Thành phó, người đứng đàu đơn vị, địa 
phương trước khi đi công tác nưỏc ngoải, tham gia các đoán đi công tác nước ngoài 
phải xin phẻp và được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố dồng ý (cỏ thông tin đến 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dàn Thành phố phụ trách), kế cả các chuyến công tác thực 
hiện theo kể hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm đa được ChO tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt. Sau khi di công tác nước ngoài về, chậm nhất 07 ngày, báo cáo 
Chủ tịch ùỵ bạn nhân dân Thành pho và Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
phụ trách về kết quả chuyến đi. 
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Chương VIII 
CÔNG TÁC THỎNG TĨN, BÁO CÁO 

Điều 40. Chể độ báo cáo của ủy ban nhân dân Thành phổ, Chủ tịch ùy ban 
nhân dân Thành phổ vả các thành vicn ũy ban nhân dân Thành phố 

1. ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo công tác cùa ủy ban nhân dán Thảnh phố 
với Chính phủ, Thú tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành pho, Ban cán sự 
đảng Ưy ban nhân dân Thành phô theo quy định của pháp luật; báo cáo đột xuẩl, 
chuyên đề theo yêụ cầu cùa các cơ quan Trung ương, Hội dông nhân dẫn Thành phố„ 
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố. 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phốr Phó Chủ tịch ủy ban nhân dàn Thành phổ 
giao một đơn vị chù trì, phổi hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bảo cảo; 

b) Vãn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phố thẩm tra, phổi hợp với đơn vị chù 
trì hùàn thiện báo cáo, trinh Phó Chủ tịch Ưy ban nhân dân Thảnh phố phụ trách, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; 

2. Chù tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố báo cáo công tảc, giâi trình, trả lời 
chất vấn trước Hội đòng nhân dân Thảnh phổ hoặc phân cõng, ủy quyền cho một 
Phó Chủ tịch ùy ban nhân dân Thành phổ hoặc ứiành viên ủy ban nhân dân Thành phố 
báo cáo, giải trình, trá Lờí chắt vấn trong truờng hợp cần thiết, phù hợp hoặc váng mặt. 

Chủ tịch ủy bati nhân dân Thành phố giao Vãrt phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố chủ trì, phối hợp với các dơn vị liên quan xây dựng dự thào, hoàn thiện 
báo cáo, giảĩ trình, trả lời chẩt vấn, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho, 
Phó Chủ tịch ủy bàả nhân dân Thành phố dược phân cóng xem xét, quyết định. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hoặc phân công, ủy quyền 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chế độ báo cáo trước Nhặn dân 
Ihồng qua phương tiện thông tin đạì chúng về những vẩn đê quan trọng thuộc thẩm 
quyền gỉ ải quyết của ủy ban nhân dân Thành phổ-

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố giao một đon vị chủ trì, phải hợp với 
các dơn vị liên quan xây dựng dự thảo báo cáo, trình Chủ tịch ửy ban nhân dân Thành phổ; 

b) Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ chịu trách nhiệm rà soát, phối hợp 
vởi đơn vị chủ tri hoàn thiện dự thào báo cáo, trình Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố phụ trách cho ý kiến trước khi trình Chử tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết đinh. 

4. Thành viẽn ủy ban nhân dân Thàrứi phố thực hiện bủo cáo cóng tác trước 
ùy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; gíảí trình, trà lời 
chất vần trước Hội đồng nhân dân Thành phố; thực hiện chá độ báo cáo trước Nhân dân 
về những vấn đề quan trọng thuộc thấm quyèn và trách nhiệm quản lỷ theo quy định. 

Điều 41. Thồug tin, báo cáo phục vụ sự chì đạo, điều hành tủa ủy ban 
nhân dâo Thành phổTchủ tịch ủy ban nhân dân Thàith phế 

1. Các đon vi, d|a phương báo cáo ủy ban nhân dân Thảnh phố, Chù tịch ủy ban 
nhân íiâíi Thành phố nhu sau: 

a) Báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, 06 tháng, nSm) tổng hợp về tình hình 
công tác, quán lý, diều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của ùy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phố và các nhiệm vụ ủy ban 
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nhân dân Thành phố, Chủ tịch Uy ban nhân dân Thanh phô giao; đc xuât, kien nghi 
(nểu có); 

- Báo cảo tháng gừỉ chậm nhất vào ngày 25 của tháng đến Văn phòng ủy ban 
nhân dàn Thành phổ và các đơn vị liên quan; 

- Báo cáo quý gửi chậm nhất vảo ngày 15 của tháng cuối quý, báo cáo 06 
thảng gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 hàng nãm, báo cáo 09 thảng gửi chậm nhât 
vào ngày 15 tháng 9 hằng năm đển Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phô và các 
đơn vị liên quan; 

- Báo cáo năm gửi Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị liên 
quan chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hăng năm; 

b) Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yẽu cầu của Chù tịch ủy ban 
nhân dân Thảnh phố, Phò Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 

c) Dự thào báo cáo cùa ùy ban nhân dân Thành phổ, Chù tịch ủy ban nhàn 
đán Thảnh phổ trình các cơ quan lẫnh đạo của Đảng, Quốc hội, ửy ban thường vụ 
Quốc hội theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Sờ Ngoại vụ điểm tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng 
nước ngoài và cung cấp thỏng tin đổi ngoại hăng tuần gửi Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thành phổf Phỏ Chủ tịch ùy ban nhân dân Thành phô vả các thảnh viên khác của 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Người đứng đầu đơn vị, địa phircmg có trách nhiệm chi đạo thực hiện kết 
nối, cập nhật thường xuyên dữ liệu, tích hợp các hệ thông thông tin, cơ sờ dữ liệu 
cùa đom vị, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo ùy ban nhân dân Thành phố 
qua Trục liên thông văn bản, ký số và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đay đủ, 
kịp thời của thông tin dữ liệu, báo cáo. 

4. Ngoài nhiệm vụ nêu tại khoãn I và khoản 3 Điều này, Chánh Văn phòng 
ùy ban nhân dân Thành phố cỏ teách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau dây: 

a) Đáo cáo nhanh hằng ngày về các vấn đề cần quan tâm phục vụ chi dạo, 
điều hành; đề xuất xử lý thông tin báo chí hằng ngày; công tác chỉ đạo, điêu hành 
của ùy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dàn Thảnh phố định kỳ hàng 
tuần, thảng, quý, 06 tháng, năm; các bảo cảo khác theo yêu cầu của Chủ tịch Ưy ban 
nhân dân Thành phố; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương kểt nổi, cập nhật, 
tích hợp, chia SẺ dữ liệu vá thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cảo; 

c) Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các hệ thống thông tin, chi đạo, điều 
bành được ủy ban nhàn dân Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ giao; 

đ) Tiếp nhận các ý kiến gởp ý phân hồi của người dân, tổ chức phục vụ tham 
mưu công tác chi đạo, điều hành của ủy ban nhân dân Thành phổ, Chù tịch ủy ban 
nhàn dân Thành phố. 

Điều 42. Báo cáo tại phiên họp ủy ban nhân dân Thành phổ 
1.1-lànệ tháng, Giám đốc Sở Kể hoạch yà Đầu tư báo cáo về tình hỉnh kinh tể 

- xã hội và kiển nghị các giải pháp chi đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch. 
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình thực hiện chưưng 
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trinh công tác và các nhiệm vụ ủy ban nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhâiì 
dân Thảnh phố giao. 

2. Tại phiên họp ủy ban nhân dân Thành phổ thường kỳ tháng 6 vả thảng 12, 
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kiểm diềm công tác chỉ đạo, 
điều hành cùa ủy ban nhân dân Thành phố, 

3. Các bảo cáo chuyên đề, đột xuất khác theo chi đạo của Chủ tịch ủy ban 
nhân đân Thành phố, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ. 

Đỉều 43. Thông tin vể hoạt động cùa ủy ban nhân dân Thành phố đến 
Nhân dân 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phó và các thành viên khác của ủy ban nhân 
dân Thành phố có trách nhiệm thực hiện chê độ thông tin, báo cáo trước Nhân dân theo 
quy định. 

2. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố là nẹười phát ngôn cùa 
Uy ban nhân đần Thảnh phố? có trách nhỉệm chủ động cung cap thông tin về chủ 
trương, chính sách của Đảng vả pháp luật Nhà nước và tình hỉnh kinh tế - xã hội nổi 
bật; tò chức họp báo định kỳ, đột xuất đê thông báo kết quả phiên họp Ưy ban nhân 
dân Thành phố, thông tin về các chính sách, quyết định quan trọng trong chỉ đạo, 
điều hành cùa Uỵ ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 
trả lời những vân đê dư luận xã hội và báo chí quan tâm; thực hiện thông cáo 
báo chí. Các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu của ủy ban nhân dân Thảnh phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố hoặc theo để nghị của Chánh Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành phổ, phải tham dự họp báo, trực tiáp trà lời và chịu trách nhiệm 
cung câp thông tin kíp thời về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành cùa mình, 

3. Người đứng đầu đơn vị, địa phương: 
a) Thực hiện nghiêm quy định về chế độ phát ngôn, chủ động cung cẩp thông 

tin cho báo chí vả Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại 
chúng trong việc tiếp cận các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra 
trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình; 

b) Tồ chức đối thoại trực tiểp với Nhân dân bằng các hình thức thích hợp. 
c) Thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện việc trả lòi báo chí 

theo quy định của pháp luật. 
Điều 44. Thũng tin đối ngoại 
Giám đổc Sở Ngoại vụ chù trì, phối hợp với Chánh Văn phỏng ùy ban nhân 

dân Thảnh phố, Giám đéc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức họp báo, 
thường xuyên cung cẩp thông tin về tình hình kinh tể - xã hội vả hoạt động cùa 
Uy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phò cho các cơ quan 
báo chí nước ngoài tại Thành phố và cộng đồng người Việt Nam ờ nước ngoải./. 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5762/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: 

lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận 

của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy 
định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vê 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
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Căn cứ Quyết định sô 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phô vê phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính; 

Xét đê nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình sô 6616/TTr-SVHTT ngày 03 
tháng 11 năm 2023, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để 

xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 

hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái cấu trúc khi tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 

định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 

theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình số 10, 11, 

12 tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 và Quyết định số 

1697/QĐ-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 5762/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

Stt rri /V ^ 1 /V • 1 /V Tên quy trình nội bộ 

I. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

2. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
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QUY TRÌNH 01 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5762/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (theo mẫu) 01 Bản chính 

02 Hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có 
giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực 01 Bản sao 

03 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy 

01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa -
Văn phòng HĐND 
và UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 
thẩm định. 
- Hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm 
kinh doanh/lần thẩm định. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận một 
cửa 

0.5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
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Lập Giấy tiêp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 
người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03 
2. Tiêp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyên 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nêu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
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qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hê 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ đến công chức 
thủ lý hồ sơ phòng 
Kinh tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lê 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

07 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lê: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiên tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp lê: 
chuyên viên dự thảo 
dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC 
Hoàn thiên hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyêt. 
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B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 
hoặc 

văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo 
UBND quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức 
ký duyệt kết quả giải 
quyết TTHC 

B4 Ký duyệt Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (văn bản yêu 
cầu sửa đổi bổ sung, 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lý 
do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu và 
phát hành văn bản, 
chuyển kết quả về bộ 
phận một cửa". 

B6 Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận một 
cửa Theo 

Giấy hẹn Kết quả 
- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai (Mâu sô 05 Nghị định sô 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mâu 
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số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mâu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mâu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiên hồ sơ 

3 BM 03 Mâu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiên cửa hàng bán lẻ 
LPG chai (Mẫu số 05 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiên cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu 
số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiên hành. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiên thuộc lĩnh 
vực thương mại và lê phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiên cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIÂY ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện... 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 
2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày 
... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
- Như trê:n; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: ... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 85 

Mẫu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
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LPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT,® 

Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
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QUY TRÌNH 02 
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5762/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện (theo mẫu) 01 Bản chính 

02 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung 
thay đổi 01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và 
trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa -
Văn phòng HĐND 
và UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã: 
1.200.000 đồng/điểm kinh 
doanh/lần thẩm định. 
- Hộ kinh doanh: 400.000 
đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 
định. 
Ghi chú: Việc thu phí chỉ thưc hiện 
đối với các trường hợp thay đổi địa 
điểm hoặc điều kiện kinh doanh, 
không thu phí đối với trường hợp sửa 
đổi tên thương nhân. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ á c 
y 

£ 
rẸ 

c
n
 ổ T

 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 

Bộ phận một 
cửa 

0.5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
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hồ sơ BM 03 - Trường hợp hồ 
sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiêp 
nhận hồ sơ và hẹn 
trả kêt quả; trao 
cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; 
thực hiện tiêp 
bước B2 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện 
hồ sơ đên người 
nộp hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ 
chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03 
2. Tiêp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyên 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiêp 
nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ 
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sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì 
thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ 
công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn 
hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ 
nhật. 
Tiếp nhận và 
chuyển hồ sơ đến 
công chức thủ lý 
hồ sơ phòng Kinh 
tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

01 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ chưa 
hợp lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

Công chức tiếp 
nhận hồ sơ và 
xem xét: 
Đối với hồ sơ 
chưa hợp lệ: 
Chuyên viên thụ 
lý dự thảo văn bản 
yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi 
nhận được hồ sơ 
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02 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ hợp 
lệ) 

từ chối 
cấp phép 

hoàn chỉnh từ 
người dân, thì 
thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp 
lệ: chuyên viên dự 
thảo dự thảo kết 
quả giải quyết 
TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ 
và trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 

hoặc 
văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
tờ trình, ký nháy 
văn bản trình lãnh 
đạo UBND quận, 
huyện, thành phố 
Thủ Đức ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC 

B4 

Ký duyệt 

Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, 
thành phố Thủ 
Đức xem xét hồ 
sơ, ký duyệt kết 
quả giải quyết 
TTHC (văn bản 
yêu cầu sửa đổi 
bổ sung, Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoặc 
văn bản từ chối 
nêu rõ lý do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu 
và phát hành văn 
bản, chuyển kết 
quả về bộ phận 
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một cửa". 

B6 Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận một 
cửa Theo Giấy 

hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho 
Tổ chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 
12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu 
số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 
12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu số 
06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // 
Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 
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- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 
Sở Công Thương. 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp 
lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày 
... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
- Mnr trên; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: • • •. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mâu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN ẳ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT,®. 
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Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
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QUY TRÌNH 03 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5762/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện (theo mẫu) 01 Bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí thẩm định 

Bộ phận một cửa - Văn phòng 
HĐND và UBND quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận một 
cửa 

0.5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến 



CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 01-01-2024 97 

người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu 
có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
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muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển 
hồ sơ đến công chức 
thủ lý hồ sơ phòng 
Kinh tế 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

01 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
chưa hợp 
lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp lệ: 
chuyên viên dự thảo 
dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B2 Kiểm tra 
tính hợp lệ 
và thâm 
định đề 
xuất kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Chuyên viên 
phòng Kinh 
tế 

02 ngày 
làm việc 
(đối với 
hồ sơ 
hợp lệ) 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Công chức tiếp nhận 
hồ sơ và xem xét: 
Đối với hồ sơ chưa 
hợp lệ: Chuyên viên 
thụ lý dự thảo văn 
bản yêu cầu bổ sung 
hồ sơ (sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
chỉnh từ người dân, 
thì thực hiện tiếp từ 
B2) 
Đối với hồ sơ hợp lệ: 
chuyên viên dự thảo 
dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC 
Hoàn thiện hồ sơ và 
trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét ký 
duyệt. 

B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Kinh 

té 

01 ngày 
làm việc 

BM 01 
Theo mục I 

Tờ trình 
BM 05 
hoặc 

văn bản 
từ chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký tờ 
trình, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo 
UBND quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức 
ký duyệt kết quả giải 
quyết TTHC 
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B4 

Ký duyệt 

Lãnh đạo 
UBND quận, 
huyện, thành 

phố Thủ 
Đức 

01 ngày 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 

Dự thảo: 
văn bản đề 

nghị bổ 
sung/kết 
quả giải 

quyết/ Văn 
bản 

từ chối 
cấp phép 

Lãnh đạo UBND 
quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức xem 
xét hồ sơ, ký duyệt 
kết quả giải quyết 
TTHC (văn bản yêu 
cầu sửa đổi bổ sung, 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lý 
do). 

B5 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 0.5 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, sao lưu và 
phát hành văn bản 

B6 Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận một 
cửa Theo 

Giấy hẹn Kết quả 
- Trả kết quả cho Tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 12 
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu 
số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 BM 04 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (Mẫu số 12 
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Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

5 BM 05 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Mẫu 
số 06 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

6 // 
Các thành phần hồ sơ khác có liên quan theo văn bản pháp quy 
hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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Mẫu số 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 
Sở Công Thương. 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp 
lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày 
... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

....,ngày....tháng...năm... 
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 
- Như trên; CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 
- Lưu: • • •. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN/HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GCNĐĐK-UBND , ngày .... tháng .... năm .... 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI 

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: (1) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh 
doanh số: do cấp ngày.... tháng.... năm 

Mã số thuế: 

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Điều 2 (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
.../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết 
ngày.. tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 
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LPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận/huyện..../. 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

. . .  5  

- Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương; 
- Chi cục QLTT; 
- Lưu: VT,®. 

Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


